PAGE  

MỤC LỤC

3Phụ lục số 2.X

Mẫu số 2.X.1: Mẫu hợp đồng sử dụng tác phẩm (Trong lĩnh vực biểu diễn)
3
Mẫu số 2.X.2: Mẫu hợp đồng sử dụng tác phẩm (Trong lĩnh vực Xuất bản)
5
Mẫu số 2.X.3: Mẫu hợp đồng sử dụng tác phẩm (Trong lĩnh vực sản xuất băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình, phim và chương trình phát thanh, truyền hình)
7
Mẫu số 2.X.4: Mẫu hợp đồng sử dụng tác phẩm (Đối với tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh)
8
Phụ lục số 3.I
11
Mẫu số 3.I.1: Tờ khai đăng ký sáng chế
11
Mẫu số 3.I.2: Tờ khai đăng ký thiết kế bố trí mạch bán dẫn
14
Mẫu số 3.I.3: Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp
18
Mẫu số 3.I.4: Tờ khai đăng ký nhãn hiệu
21
Mẫu số 3.I.5: Tờ khai đăng ký chỉ dẫn địa lý
25
Mẫu số 3.I.6: Tờ khai sửa đổi đơn đăng ký đối tượng Sở hữu công nghiệp
29
Mẫu số 3.I.7: Tờ khai yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký đối tượng Sở hữu công nghiệp
31
Mẫu số 3.I.8: Tờ khai yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế
33
Mẫu số 3.I.9: Tờ khai sửa đổi văn bằng bảo hộ đối tượng Sở hữu công nghiệp
34
Mẫu số 3.I.10: Tờ khai gia hạn văn bằng bảo hộ đối tượng Sở hữu công nghiệp
36
Mẫu số 3.I.11: Tờ khai cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ đối tượng Sở hữu công nghiệp
38
Mẫu số 3.I.12: Tờ khai chấm dứt/ huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ đối tượng Sở hữu công nghiệp
40
Mẫu số 3.I.13: Tờ khai khiếu nại
42
Mẫu số 3.I.14: Tờ khai yêu cầu đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam
44
Mẫu số 3.I.15: Tờ khai đăng ký nhãn hiệu chuyển đổi
46
Mẫu số 3.I.16: Tờ khai khai yêu cầu gia hạn/sửa đổi/chuyển nhượng/mở rộng lãnh thổ/hạn chế danh mục/chấm dứt/hủy bỏ đăng ký quốc tế nhãn hiệu
48
Mẫu số 3.I.17: Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền Sở hữu công nghiệp
50
Mẫu số 3.I.18: Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng Sở hữu công nghiệp
52
Mẫu số 3.I.19: Tờ khai yêu cầu ghi nhận việc sửa đổi/gia hạn/chấm dứt hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng Sở hữu công nghiệp
55
Mẫu số 3.I.20: Tờ khai yêu cầu bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế
57
Mẫu số 3.I.21: Tờ khai yêu cầu cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện Sở hữu công nghiệp
59
Mẫu số 3.I.22: Tờ khai yêu cầu cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện Sở hữu công nghiệp
59
Mẫu số 3.I.23: Tờ khai yêu cầu ghi nhận Tổ chức dịch vụ đại diện Sở hữu công nghiệp/người đại diện sở hữu công nghiệp.
61
Mẫu số 3.I.24: Tờ khai yêu cầu ghi nhận thay đổi về Tổ chức dịch vụ đại diện Sở hữu công nghiệp/người đại diện sở hữu công nghiệp
62
Mẫu số 3.I.25: Tờ khai đăng ký tham dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện Sở hữu công nghiệp
63
Mẫu số 3.I.26: Yêu cầu tra cứu sáng chế
64
Mẫu số 3.I.27: Yêu cầu tra cứu kiểu dáng công nghiệp
65
Mẫu số 3.I.28: Yêu cầu tra cứu nhãn hiệu
66
Mẫu số 3.I.29: Bằng và Giấy chứng nhận Sở hữu công nghiệp
67
Phụ lục số 3.V
83
Mẫu số 3.V.1: Biểu mức thu phí, lệ phí Sở hữu công nghiệp
83
Phụ lục số 3.XII
91
Mẫu số: 3.XII.1: Yêu cầu chấm dứt thực hiện bảo mật dữ liệu
91
Phụ lục số 4.IV
93
Mẫu số 4.IV.1: Cơ quan lưu giữ mẫu hạt giống
93
Mẫu số 4.IV.2: Khối lượng mẫu hạt giống lưu trữ
94
Mẫu số 4.IV.3: Mẫu tờ khai kỹ thuật mẫu giống cây trồng
96
Mẫu số 4.IV.4: Mẫu biên bản giao nhận mẫu hạt giống
97
Phụ lục số 5.I
98
Mẫu số 5.I.1: Mẫu tờ khai đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu trí tuệ
98
Mẫu số 5.I.2: Mẫu tờ khai yêu cầu cấp/cấp lại thẻ giám định viên sở hữu trí tuệ
100
Mẫu số 5.I.3: Mẫu tờ khai yêu cầu cấp/cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định Sở hữu công nghiệp
102
Mẫu số 5.I.4: Mẫu thẻ Giám định viên Sở hữu công nghiệp
104
Mẫu số 5.I.5: Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện làm nghiệp vụ giám định viên Sở hữu công nghiệp
105
Mẫu số 5.I.6: Mẫu giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động Giám định Sở hữu công nghiệp
106
Phụ lục số 5.X
106
Mẫu số 5.X.1: Đơn yêu cầu bảo hộ quyền tác giả tại cơ quan hải quan
106
Mẫu số 5.X.2: Quyết định về việc tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá có yêu cầu bảo hộ quyền tác giả
109
Mẫu số 5.X.3: Quyết định về việc kéo dài thời hạn tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá có yêu cầu bảo hộ quyền tác giả
110
Mẫu số 5.X.4: Đơn yêu cầu giám sát, phát hiện hàng hóa giả mạo nhãn hiệu
111
Mẫu số 5.X.5: Đơn yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan
112
Phụ lục số 6.XI
113
Mẫu số 6.XI.1: Đơn tổ chức triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam
113
Mẫu số 6.XI.2: Giấy phép triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam
114
Mẫu số 6.XI.3: Đơn xin tổ chức triển lãm mỹ thuật đưa ra nước ngoài
115
Mẫu số 6.XI.4: Giấy phép triển lãm nghệ thuật trong nước đưa ra nước ngoài
116
Mẫu số 6.XI.5: Tờ khai xin cấp giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ
117
Mẫu số 6.XI.6: Giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh
118
Mẫu số 6.XI.7: Tờ khai đăng ký cung cấp các bộ giải mã chương trình truyền hình nước ngoài tại Việt Nam
122
Mẫu số 6.XI.8: Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp bộ giải mã chương trình truyền hình nước ngoài tại Việt Nam
123
Mẫu số 6.XI.9: Tờ khai đăng ký làm đại diện phân phối tại Việt Nam các bộ giải mã chương trình truyền hình nước ngoài
124
Mẫu số 6.XI.10: Giấy chứng nhận đăng ký làm đại diện phân phối tại Việt Nam bộ giải mã chương trình truyền hình nước ngoài
125
Mẫu số 6.XI.11: Tờ khai đăng ký kinh doanh việc lắp đạt, sửa chữa thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh (TVRO)
126
Mẫu số 6.XI.12: Giấy chứng nhận đăng ký cho cơ quan, tổ chức kinh doanh việc lắp đặt, sửa chữa thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh (TVRO)
127

 
CÁC BIỂU MẪU BAN HÀNH KÈM THEO ĐỀ MỤC 
SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Phụ lục số 2.X

Điều 2.X.2.1
Mẫu số 2.X.1: Mẫu hợp đồng sử dụng tác phẩm (Trong lĩnh vực biểu diễn)
 Điều 2.X.2.1
(Phụ lục số 1:Mẫu hợp đồng sử dụng tác phẩm (Trong lĩnh vực Biểu diễn), ban hành kèm theo TTLT số 21/2003/TTLT/BVHTT-BTC ngày 01/07/2003)
MẪU HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG TÁC PHẨM

(Trong lĩnh vực Biểu diễn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------
HỢP ĐỒNG SỬ  DỤNG TÁC PHẨM

Hôm nay, ngày...... tháng....... năm...............................................................

Tại:................................................................................................................

Ông (bà):.......................................................................................................

Là:.................................................................................................................

(Tác giả đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm; chủ sở hữu tác phẩm; người thừa kế quyền tác giả hoặc người được uỷ quyền hợp pháp)

(Sau đây được gọi là Bên A)

Địa chỉ:..........................................................................................................

Điện thoại:..................................... Fax:........................................................

Và một bên là Ông (bà).................................................................................

Chức vụ:.........................................................................................................

(Giám đốc; Phó Giám đốc...)

Đại diện cho bên sử dụng tác phẩm...............................................................                                                                 

(Sau đây được gọi là Bên B)

Địa chỉ:............................................................................................................

Điện thoại :....................................................Fax:...........................................

Hai bên cùng thoả thuận và ký hợp đồng với các điều khoản như sau:

Điều 1: Bên A đồng ý chuyển tác phẩm thuộc quyền sở hữu của mình cho Bên B để biểu diễn tại.............................................................................................

Tên tác phẩm: ...............................................................................................

(Nếu là tác phẩm dịch, biên soạn, cải biên, chuyển thể thì phải nêu rõ tên tác giả và tên tác phẩm gốc; nếu từ 2 tác phẩm trở lên có thể lập thành danh mục kèm theo Hợp đồng)

Họ và tên tác giả :..........................................................................................

Chủ sở hữu quyền tác giả:..............................................................................

Số Giấy Chứng nhận Đăng ký quyền tác giả (nếu có)......... cấp ngày............

Điều 2: Bên A có trách nhiệm chuyển giao tác phẩm cho Bên B trước ngày..... tháng..... năm........ tại địa điểm.............................

Nếu có sự tranh chấp quyền tác giả của tác phẩm, Bên A chuyển giao tác phẩm không đúng thời hạn thì Bên A phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt đã gây ra cho Bên B, Bên B có thể chấm dứt hợp đồng.

Điều 3: Trong thời gian thực hiện hợp đồng, Bên A không được chuyển giao tác phẩm cho bên thứ ba để biểu diễn (đối với các trường hợp biểu diễn tuồng, chèo, cải lương, kịch, múa rối...) trừ trường hợp hai Bên có thoả thuận khác.

Điều 4: Bên B phải tôn trọng hình thức sử dụng theo quy định của pháp luật về quyền tác giả. Mọi trường hợp sửa chữa tác phẩm hoặc muốn sử dụng tác phẩm khác với thoả thuận về hình thức sử dụng tác phẩm quy định tại Điều 1, phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bên A. Hai bên có nghĩa vụ phối hợp với nhau trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Điều 5:  Bên B phải thanh toán tiền sử dụng tác phẩm cho Bên A theo phương thức sau:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

(Mức trả, thanh toán 1 lần hay nhiều lần; thời gian thanh toán; địa điểm thanh toán....)

Bên B phải mời Bên A xem trước khi biểu diễn trước công chúng, trừ trường hợp hai Bên có thoả thuận khác.

Điều 6: Tất cả những tranh chấp xẩy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng hoặc liên quan đến nội dung hợp đồng được giải quyết thông qua thoả thuận trực tiếp giữa hai bên. Nếu thoả thuận không đạt kết quả, một trong hai bên có thể đưa ra Toà án Nhân dân......................................................................
Điều 7: Những sửa chữa hoặc bổ sung liên quan đến hợp đồng phải được sự đồng ý bằng văn bản của cả hai bên mới có giá trị.

Điều 8: Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị đến hết ngày....

Điều 9: Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

(Ghi chú: Tuỳ theo từng trường hợp, hai bên vận dụng và có thể thoả thuận để thêm hoặc bớt nội dung của Hợp đồng nhưng không được trái với các quy định của pháp luật)
	Bên A


Ký tên

(Ghi rõ họ tên và ký)
	Bên B

Ký tên

(Ghi rõ họ tên và ký)


Mẫu số 2.X.2: Mẫu hợp đồng sử dụng tác phẩm (Trong lĩnh vực Xuất bản)
 Điều 2.X.2.1
 (Phụ lục số 2: Mẫu hợp đồng sử dụng tác phẩm (Trong lĩnh vực Xuất bản), ban hành kèm theo TTLT số 21/2003/TTLT/BVHTT-BTC ngày 01/07/2003)
MẪU HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG TÁC PHẨM

(Trong lĩnh vực Xuất bản)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------
HỢP ĐỒNG SỬ  DỤNG TÁC PHẨM

Hôm nay, ngày..... tháng...... năm..............................................................

Tại:.............................................................................................................

Ông (bà ):...................................................................................................

Là: .............................................................................................................

(Tác giả đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm; chủ sở hữu tác phẩm; người thừa kế quyền tác giả hoặc người được uỷ quyền hợp pháp)

(Sau đây được gọi là Bên A)

Địa chỉ:.......................................................................................................

Điện thoại:........................................... Fax:...............................................

Và một bên là Ông (bà)..............................................................................

Chức vụ:......................................................................................................

(Giám đốc; Phó Giám đốc...)

Đại diện cho Nhà Xuất bản.........................................................................

(Sau đây được gọi là Bên B)

Địa chỉ:........................................................................................................

Điện thoại :.......................................... Fax:................................................

Hai bên cùng thoả thuận và ký hợp đồng với các điều khoản như sau:

Điều 1: Bên A đồng ý chuyển tác phẩm thuộc quyền sở hữu của mình cho Bên B để xuất bản và phát hành tại.......................................................................

Bằng tiếng...................................................................................................

Tên tác phẩm: .............................................................................................

(Nếu là tác phẩm dịch, biên soạn, cải biên, chuyển thể thì phải nêu rõ tên tác giả và tên tác phẩm gốc)

Số trang bản thảo:............................ khổ giấy.............................................

Họ và tên tác giả:.........................................................................................

Chủ sở hữu quyền tác giả:............................................................................

Số Giấy Chứng nhận Đăng ký quyền tác giả (nếu có)...... cấp ngày.........

Số lượng in................................. bản.
Điều 2: Bên A có trách nhiệm chuyển giao tác phẩm cho Bên B trước ngày...... tháng..... năm........ tại địa điểm...........................................

Nếu có sự tranh chấp quyền tác giả của tác phẩm, Bên A chuyển giao tác phẩm không đúng thời hạn thì Bên A phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt đã gây ra cho Bên B, Bên B có thể chấm dứt hợp đồng.

Điều 3: Trong thời gian thực hiện hợp đồng, Bên A không được chuyển giao tác phẩm cho bên thứ ba, trừ trường hợp hai Bên có thoả thuận khác.

Điều 4: Bên B phải tôn trọng hình thức sử dụng theo quy định của pháp luật về quyền tác giả. Mọi trường hợp sửa chữa tác phẩm hoặc muốn sử dụng tác phẩm khác với thoả thuận về  hình thức sử dụng tác phẩm quy định tại Điều 1, phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bên A. Hai bên có nghĩa vụ phối hợp với nhau trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Điều 5: Bên B phải thanh toán tiền sử dụng tác phẩm cho Bên A theo phương thức sau:

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

(Mức trả, thanh toán 1 lần hay nhiều lần; thời gian thanh toán; địa điểm thanh toán....)

Bên B tặng Bên A........... bản sách vào thời điểm thanh toán tiền sử dụng tác phẩm, trừ trường hợp hai Bên có thoả thuận khác.

Điều 6: Những sửa chữa hoặc bổ sung liên quan đến hợp đồng phải được sự đồng ý bằng văn bản của cả hai bên mới có giá trị.

Điều 7: Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu Bên A yêu cầu thì Bên B phải cung cấp các chứng từ có liên quan đến số lượng sách in để Bên A kiểm tra. Nếu Bên B in thêm ngoài hợp đồng thì ngoài việc phải trả thêm tiền sử dụng tác phẩm tương ứng với số lượng in thêm, còn phải bồi thường......... (%).................... phần trăm tổng giá trị thành tiền của số lượng sách in thêm cộng với số tiền chi phí hợp lý cho quá trình kiểm tra. Nếu sau khi kiểm tra, không phát hiện ra Bên B có in thêm số lượng, chi phí cho quá trình kiểm tra do Bên A chịu.

Điều 8: Tất cả những tranh chấp xẩy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng hoặc liên quan đến nội dung hợp đồng được giải quyết thông qua thoả thuận trực tiếp giữa hai bên. Nếu thoả thuận không đạt kết quả, một trong hai bên có thể đưa ra Toà án Nhân dân..................................................................
Điều 9: Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị đến hết ngày............

Điều 10: Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

(Ghi chú: Tuỳ theo từng trường hợp, hai bên vận dụng và có thể thoả thuận để thêm hoặc bớt nội dung của Hợp đồng nhưng không được trái với các quy định của pháp luật)
	Bên A


Ký tên

(Ghi rõ họ tên và ký)
	Bên B

Ký tên

(Ghi rõ họ tên và ký)


Mẫu số 2.X.3: Mẫu hợp đồng sử dụng tác phẩm (Trong lĩnh vực sản xuất băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình, phim và chương trình phát thanh, truyền hình)
 Điều 2.X.2.1
(Phụ lục số 3: Mẫu hợp đồng sử dụng tác phẩm (Trong lĩnh vực sản xuất băng âm thanh, đĩa âm thanh,băng hình, đĩa hình, phim và chương trình phát thanh, truyền hình), ban hành kèm theo TTLT số 21/2003/TTLT/BVHTT-BTC ngày 01/07/2003)
MẪU HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG TÁC PHẨM

(Trong lĩnh vực sản xuất băng âm thanh, đĩa âm thanh,
băng hình, đĩa hình, phim và chương trình phát thanh, truyền hình)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------
HỢP ĐỒNG SỬ  DỤNG TÁC PHẨM

Hôm nay, ngày.... tháng..... năm..................................................................

Tại:...............................................................................................................

Ông (bà):......................................................................................................

Là:................................................................................................................

(Tác giả đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm; chủ sở hữu tác phẩm; người thừa kế quyền tác giả hoặc người được uỷ quyền hợp pháp)

(Sau đây được gọi là Bên A)

Địa chỉ:........................................................................................................

Điện thoại:.................................... Fax:.......................................................

Và một bên là Ông (bà)...............................................................................

Chức vụ:.......................................................................................................

(Giám đốc; Phó Giám đốc...)

Đại diện cho bên sử dụng tác phẩm.............................................................

(Sau đây được gọi là Bên B )

Địa chỉ:........................................................................................................

Điện thoại:..................................... Fax:......................................................

Hai bên cùng thoả thuận và ký hợp đồng với các điều khoản như sau:

Điều 1: Bên A đồng ý chuyển tác phẩm thuộc quyền sở hữu của mình cho Bên B để sản xuất (Chương trình băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình, phim, chương trình phát thanh truyền hình) Phát hành tại........................................

Tên tác phẩm:...................................................................................................

(Nếu là tác phẩm dịch, biên soạn, cải biên, chuyển thể thì phải nêu rõ tên tác giả và tên tác phẩm gốc; nếu từ 2 tác phẩm trở lên có thể lập thành danh mục kèm theo Hợp đồng)

Họ và tên tác giả:..............................................................................................

Chủ sở hữu quyền tác giả:.................................................................................

Số Giấy Chứng nhận Đăng ký quyền tác giả (nếu có)........ cấp ngày.............

Số lượng sản xuất................................bản.
Điều 2: Bên A có trách nhiệm chuyển giao tác phẩm cho Bên B trước ngày... tháng... năm.... tại địa điểm...........................................................

Nếu có sự tranh chấp quyền tác giả của tác phẩm, Bên A chuyển giao tác phẩm không đúng thời hạn thì Bên A phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt đã gây ra cho Bên B, Bên B có thể chấm dứt hợp đồng.

Điều 3: Trong thời gian thực hiện hợp đồng, Bên A không được chuyển giao tác phẩm cho bên thứ ba, trừ trường hợp hai Bên có thoả thuận khác.

Điều 4: Bên B phải thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả. Mọi trường hợp sửa chữa tác phẩm hoặc muốn sử dụng tác phẩm khác với thoả thuận về hình thức sử dụng tác phẩm quy định tại Điều 1, phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bên A. Hai bên có nghĩa vụ phối hợp với nhau trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Điều 5:  Bên B phải thanh toán tiền sử dụng tác phẩm cho Bên A theo phương thức sau:

.....................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

(Mức trả, thanh toán 1 lần hay nhiều lần; thời gian thanh toán; địa điểm thanh toán....)

Trong vòng.................... ngày, sau khi tác phẩm được sản xuất, Bên B phải thanh toán tiền cho Bên A và tặng cho Bên A......................................(hoặc mời Bên A xem), trừ trường hợp hai Bên có thoả thuận khác.

Điều 6: Những sửa chữa hoặc bổ sung liên quan đến hợp đồng phải được sự đồng ý bằng văn bản của cả hai bên mới có giá trị.

Điều 7: Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu Bên A yêu cầu thì Bên B phải cung cấp các chứng từ có liên quan đến số lượng in để Bên A kiểm tra. Nếu Bên B sản xuất thêm ngoài hợp đồng thì ngoài việc phải trả thêm tiền sử dụng tác phẩm tương ứng với số lượng sản xuất thêm, còn phải bồi thường..............(%)................  phần trăm tổng giá trị thành tiền của số lượng sản xuất thêm thêm cộng với số tiền chi phí hợp lý cho quá trình kiểm tra. Nếu sau khi kiểm tra, không phát hiện ra Bên B có sản xuất thêm số lượng, chi phí cho quá trình kiểm tra do Bên A chịu.

Điều 8: Tất cả những tranh chấp xẩy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng hoặc liên quan đến nội dung hợp đồng được giải quyết thông qua thoả thuận trực tiếp giữa hai bên. Nếu thoả thuận không đạt kết quả, một trong hai bên có thể đưa ra Toà án Nhân dân......................................................................
Điều 9: Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị đến hết ngày.....................

Điều 10: Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

(Ghi chú: Tuỳ theo từng trường hợp, hai bên vận dụng và có thể thoả thuận để thêm hoặc bớt nội dung của Hợp đồng nhưng không được trái với các quy định của pháp luật)
	Bên A


(Ghi rõ họ tên và ký)
	Bên B

(Ghi rõ họ tên và ký)


Mẫu số 2.X.4: Mẫu hợp đồng sử dụng tác phẩm (Đối với tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh)
Điều 2.X.2.1
(Phụ lục số 4: Mẫu hợp đồng sử dụng tác phẩm (Đối với tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh)  ban hành kèm theo TTLT số 21/2003/TTLT/BVHTT-BTC ngày 01/07/2003)
MẪU HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG TÁC PHẨM

(Đối với tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------
HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG TÁC PHẨM

Hôm nay, ngày……………. tháng……………. năm…………………

Tại:……………………………………………………………………..

Ông (bà) :………………………………………………………………

(Tác giả đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm; chủ sở hữu tác phẩm; người thừa kế quyền tác giả hoặc người được uỷ quyền hợp pháp)

(Sau đây được gọi là Bên A)

Địa chỉ:……………………………………………………………........

Điện thoại:………………………………….. Fax:………………….....

Và một bên là ông (bà)…………………………………………............

Chức vụ:…………………………………………………………………

(Giám đốc, Phó Giám đốc,…)

Đại diện cho Bên sử dụng tác phẩm:………………………………………

(Sau đây được gọi là Bên B)

Địa chỉ:……………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………….. Fax:…………………............

Hai bên cùng thoả thuận và ký kết Hợp đồng với các điều kiện như sau:

Điều 1: Bên A đồng ý chuyển tác phẩm thuộc quyền sở hữu của mình cho Bên B để sử dụng dưới hình thức:…………………………………...

(xây dựng tượng đài, trưng bày triển lãm…)

Tại địa điểm:……………………………………………………...............

Tên tác phẩm:……………………………………………………………..

Họ và tên tác giả:……………………………………………………….....

Chủ sở hữu tác phẩm:…………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả (nếu có)….. cấp ngày….

Điều 2: Bên A có trách nhiệm chuyển giao tác phẩm cho Bên B trước ngày… tháng… năm…. tại địa điểm……………

Nếu có sự tranh chấp quyền tác giả của tác phẩm hoặc Bên A chuyển giao tác phẩm không đúng thời hạn thì Bên A phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra cho Bên B, Bên B có thể chấm dứt Hợp đồng.

Điều 3: Trong thời gian thực hiện Hợp đồng, Bên A không được chuyển giao tác phẩm cho bên thứ ba, trừ trường hợp hai Bên có thoả thuận khác.

Điều 4: Bên B phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quyền tác giả, ghi tên tác giả, chủ sở hữu tác phẩm. Mọi trường hợp sửa chữa tác phẩm hoặc muốn sử dụng tác phẩm khác với thoả thuận về hình thức sử dụng tác phẩm quy định tại Điều 1 phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bên A.

Điều 5: Bên B phải trả tiền sử dụng tác phẩm cho Bên A:

Tổng số tiền là:……………………………………………………….......

Phương thức trả: …………………………………………………………. 

(Mức trả, thanh toán 1 lần hay nhiều lần, thời gian thanh toán, địa điểm thanh toán)

Trong vòng…… ngày, sau khi tác phẩm được trưng bày triển lãm hoặc khánh thành (đối với trường hợp xây dựng tượng đài), Bên B phải thanh toán tiền cho Bên A và mời Bên A xem, trừ trường hợp hai Bên có thoả thuận khác.

Điều 6: Những sửa chữa hoặc bổ sung liên quan đến hợp đồng phải được sự đồng ý bằng văn bản của cả hai bên mới có giá trị

Điều 7: Tất cả những tranh chấp xảy ra trong qúa trình thực hiện hợp đồng hoặc liên quan đến nội dung hợp đồng được giải quyết thông qua thoả thuận trực tiếp giữa hai bên. Nếu thoả thuận không đạt kết quả, một trong hai bên có thể đưa ra Toà án Nhân dân……………………………………………

Điều 8: Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị đến ngày……

Điều 9: Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

(Ghi chú: Tuỳ theo từng trường hợp, hai bên vận dụng và có thể thoả thuận để thêm hoặc bớt nội dung của Hợp đồng nhưng không được trái với các quy định của pháp luật)
	Bên A

(Ghi rõ họ tên và ký)
	Bên B

(Ghi rõ họ tên và ký)


Phụ lục số 3.I
(Điều 3.I.1.10)

Mẫu số 3.I.1: Tờ khai đăng ký sáng chế
Điều 3.I.1.23; 3.I.1.27
(Mẫu số 01-SC:  Tờ khai đăng ký sáng chế, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007)
	TỜ KHAI

 ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

    Kính gửi: 
Cục Sở hữu trí tuệ

                  
386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn và cấp: 
(  Bằng độc quyền sáng chế    

                   
(  Bằng độc quyền giải pháp hữu ích(
	 DẤU NHẬN ĐƠN 

(Dành cho cán bộ nhận đơn)


	( Đơn này được nộp trên cơ sở đơn PCT số:                          
Ngày nộp đơn quốc tế:

Công bố quốc tế số:                            ngày:                              
Ngày chọn Việt Nam (nếu có):        

	(                             TÊN SÁNG CHẾ
	PHÂN LOẠI SÁNG CHẾ QUỐC TẾ

(chi tiết đến chỉ số hạng thứ ba)



	(                                                        CHỦ ĐƠN 

                                             (Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích)
Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

  Điện thoại:                                        Fax:                                     Email:
( Chủ đơn đồng thời là tác giả sáng chế
( Ngoài chủ đơn khai tại mục này còn có những chủ đơn khác khai tại trang bổ sung

	(                                                                           ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN 
( là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn 

( là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn 

( là người khác được uỷ quyền của chủ đơn


Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                        Fax:                                     E-mail:

	(                                                      TÁC GIẢ

Tên đầy đủ:                                                                                  Quốc tịch: 

Địa chỉ:

  Điện thoại:                                        Fax:                                     Email:
( Ngoài tác giả khai tại mục này còn có những tác giả khác khai tại trang bổ sung

	( CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN



	( YÊU CẦU HƯỞNG QUYỀN ƯU TIÊN
	CHỈ DẪN VỀ ĐƠN (CÁC ĐƠN) 

LÀ CĂN CỨ ĐỂ XÁC ĐỊNH NGÀY ƯU TIÊN 

	( Theo đơn (các đơn) đầu tiên nộp tại Việt Nam

( Theo đơn (các đơn) nộp theo Công ước Paris

( Theo thoả thuận khác:  
	Số đơn
 
	Ngày nộp đơn
 
	Nước nộp đơn
 

	( YÊU CẦU THẨM ĐỊNH NỘI DUNG

( Yêu cầu thẩm định với thời hạn bình thường

( Yêu cầu thẩm định nhanh, cụ thể là.......tháng
	(                                 CHUYỂN ĐỔI ĐƠN

( Đề nghị chuyển thành đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu giải pháp không đáp ứng điều kiện về trình độ sáng tạo

	(                                                                      PHÍ, LỆ PHÍ

	Loại  phí, lệ phí
	Số đối tượng tính phí
	Số tiền

	(  Lệ phí nộp đơn
	..... điểm   YCBH độc lập
	

	(  Lệ phí nộp đơn cho bản mô tả từ trang thứ  6 trở đi
	..... trang
	

	(  Lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên                                                    
	
	

	(  Lệ phí công bố đơn
	
	

	( Lệ phí công bố bổ sung từ hình thứ 2 trở đi
	..... hình
	

	( Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung
	..... điểm   YCBH độc lập
	

	( Phí thẩm định nội dung
	..... điểm   YCBH độc lập
	

	( Lệ phí chuyển đổi đơn
	
	

	Tổng số phí, lệ phí nộp theo đơn là:

Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):
	

	(                               CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

Tài liệu tối thiểu:
( Tờ khai, gồm ....... trang   x ... bản

( Bản mô tả, bằng tiếng ......., gồm ..... trang

( Chứng từ phí, lệ phí

Tài liệu khác:

( Bản tóm tắt, bằng tiếng .............., gồm ..... trang

( Bản dịch tiếng Việt, gồm ........... trang

( Giấy uỷ quyền bằng tiếng ........., gồm .....        

    ( bản dịch tiếng Việt, gồm ........ trang

    ( bản gốc   

    ( bản sao (
( bản gốc sẽ nộp sau

            
( bản gốc đã nộp theo đơn số:............................)    

( Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên 

( Bản sao đơn đầu tiên, gồm ..... bản 

( Giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên (nếu thụ hưởng từ người khác)

( Tài liệu xác nhận quyền đăng ký (nếu thụ hưởng từ người khác)

( Có tài liệu bổ trợ khai tại trang bổ sung
	KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU (Dành cho cán bộ nhận đơn)
(
( 

( 

( 

( 

(                          

(
[image: image6.png]


(
(                               

(
(
(                               

(
(
(                   

	(                                              CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
                          Khai tại: ...... ngày ...  tháng ... năm...

                                                                                                            Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn 


     (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)




                                                                                                                           Trang bổ sung số:
	(                                                            CHỦ ĐƠN KHÁC

(Ngoài chủ đơn thứ nhất đã khai tại trang đầu tiên)
Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                 Fax:                                                     Email:
( Chủ đơn này đồng thời là tác giả sáng chế/giải pháp hữu ích
( Có yêu cầu cấp Phó bản bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích

	Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                 Fax:                                                     Email:
( Chủ đơn này đồng thời là tác giả sáng chế/giải pháp hữu ích
( Có yêu cầu cấp Phó bản bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích

	(                                                      TÁC GIẢ KHÁC

(Ngoài tác giả thứ nhất đã khai tại trang đầu tiên)
Tên đầy đủ:                                                                                                          Quốc tịch:                                                                                

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                  Fax:                                                    Email:

	Tên đầy đủ:                                                                                                           Quốc tịch:                                                                                                                                                     

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                   Fax:                                                    Email:

	(                                                                CÁC TÀI LIỆU KHÁC
(Khai chi tiết từng loại tài liệu: tên, số trang...)



	 ( CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN




Mẫu số 3.I.2: Tờ khai đăng ký thiết kế bố trí mạch bán dẫn
Điều 3.I.1.28
(Mẫu số 02-TKBT: Tờ khai đăng ký thiết kế bố trí mạch bán dẫn, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007)

	TỜ KHAI
ĐĂNG KÝ THIẾT KẾ BỐ TRÍ 

MẠCH TÍCH HỢP BÁN DẪN

    Kính gửi: 
Cục Sở hữu trí tuệ
                 
   386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn và cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn(
	DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)



	(                 MÔ TẢ MẠCH TÍCH HỢP BÁN DẪN SẢN XUẤT THEO THIẾT KẾ BỐ TRÍ 



	Tên gọi/Ký hiệu:


	Ngày tạo ra thiết kế bố trí:

Khai thác thương mại lần đầu tiên:

Tại nước:                             Ngày: 



	Phân loại:
	

	(1) Chức năng
	( Nhớ
	( Logic
	( Chức năng khác:

	(2) Cấu trúc
	( Lưỡng cực
	( MOS
	( Bi-MOS
	

	
	( Quang - Điện tử
	( Cấu trúc khác:

	(3) Công nghệ
	( TTL
	( DTL
	( ECL
	( ITL
	( CMOS

	
	( NMOS
	( PMOS
	( Công nghệ khác:

	Mô tả vắn tắt (các đặc điểm phân biệt với các mạch tích hợp bán dẫn khác trên thị trường):

	(    



                      CHỦ ĐƠN 

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký TKBT)
Tên đầy đủ: 


Địa chỉ: 


Điện thoại:                                               Fax:                                         E-mail:                                                                            

( Chủ đơn đồng thời là tác giả thiết kế bố trí

( Ngoài chủ đơn khai tại mục này còn có những chủ đơn khác khai tại trang bổ sung

	(
                                            ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN 

( là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

( là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn
( là người khác được uỷ quyền của chủ đơn

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                               Fax:                                         E-mail:

	( CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN



 (tiếp theo)
	(
      
                   TÁC GIẢ 
Tên đầy đủ: 






       Quốc tịch: 

Địa chỉ:      
Điện thoại:                                                   Fax:                                      E-mail:                                                       

( Ngoài tác giả khai tại mục này còn có những tác giả khác khai tại trang bổ sung

	(                                                                               PHÍ, LỆ PHÍ

	Loại phí, lệ phí
	Số đối tượng tính phí
	Số tiền

	( Lệ phí nộp đơn
	
	

	(  Lệ phí nộp đơn cho bản mô tả từ trang thứ 6 trở đi
	
...... trang
	

	(  Lệ phí công bố đơn
	

	

	( Lệ phí công bố từ hình thứ 2 trở đi 
	               ...... trang
	

	Tổng số phí và lệ phí nộp theo đơn là:
Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):                                                                                               
	                                                         

	(

CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN 

Tài liệu tối thiểu:
( Tờ khai, gồm.......trang   x .......bản

( Bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ TKBT gồm.......trang x .......bộ

( Mẫu mạch tích hợp, gồm.......mẫu

( Bản mô tả, gồm.......trang   x .......bản

( Chứng từ phí, lệ phí

Tài liệu khác:
( Giấy uỷ quyền bằng tiếng.....

( bản gốc

( bản sao (
( bản gốc sẽ nộp sau

              
( bản gốc đã nộp theo đơn số:..................................)

    ( bản dịch tiếng Việt, gồm.......trang

( Tài liệu xác nhận quyền đăng ký (nếu thụ hưởng từ người khác)

( Có tài liệu bổ trợ khai tại trang bổ sung
	KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU 

(Dành cho cán bộ nhận đơn)
( 

( 

( 
(  

( 

(
( 
(                          

(               
                    

(

     

(
(

	(                                                   CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.







           Khai tại: …… ngày … tháng … năm …






Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn







 (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)



Còn ... trang bổ sung

 (tiếp theo)
Trang bổ sung số:  

	(




                 CHỦ ĐƠN KHÁC

(Ngoài chủ đơn thứ nhất đã khai tại trang đầu tiên)
Tên đầy đủ: 

Địa chỉ: 

Điện thoại:                                              Fax:                                         E-mail:                                                                            

( Chủ đơn này đồng thời là tác giả thiết kế bố trí

( Có yêu cầu cấp Phó bản Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí

	Tên đầy đủ: 

Địa chỉ: 

Điện thoại:                                               Fax:                                        E-mail:                                                                            

( Chủ đơn này đồng thời là tác giả thiết kế bố trí

( Có yêu cầu cấp Phó bản Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí

	(

      

         

TÁC GIẢ KHÁC

(Ngoài tác giả thứ nhất đã khai tại trang thứ hai)
Tên đầy đủ: 

               
                                           Quốc tịch: 
Địa chỉ:      

Điện thoại:                                                   Fax:                                      E-mail:                                                       



	Tên đầy đủ: 






         Quốc tịch: 

Địa chỉ:      
Điện thoại:                                                   Fax:                                       E-mail:                                                       



	(




       CÁC TÀI LIỆU KHÁC

(Khai chi tiết từng loại tài liệu: tên, số trang . . . )


	  ( CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN



                                                                             Còn… trang bổ sung 
Mẫu số 3.I.3: Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp
Điều 3.I.1.33
(Mẫu số 03-KDCN: Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007)

	TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

    Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ
                   386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn và cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.(

	DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)


	(  TÊN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

	( Kiểu dáng cần bảo hộ được tách ra từ đơn số:......................................

    nộp ngày:.................................
	Phân loại quốc tế KDCN



	(




                CHỦ ĐƠN                                           
   (Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp)
Tên đầy đủ: 

Địa chỉ:                                                                               


Điện thoại:                                               Fax:                                                 E-mail: 

( Chủ đơn đồng thời là tác giả kiểu dáng công nghiệp
(  Ngoài chủ đơn khai tại mục này còn có những chủ đơn khác khai tại trang bổ sung

	(


                        
        ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN
( là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

( là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn
( là người khác được uỷ quyền của chủ đơn

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                               Fax:                                                     E-mail:

	(



                         TÁC GIẢ
Tên đầy đủ:                                                                                                         Quốc tịch:

Địa chỉ:                                                                                       

Điện thoại:                                               Fax:                                                     E-mail: 

( Ngoài tác giả khai tại mục này còn có những tác giả khác khai tại trang bổ sung

	( CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN




 (tiếp theo)
	( YÊU CẦU HƯỞNG QUYỀN ƯU TIÊN
	CHỈ DẪN VỀ ĐƠN (CÁC ĐƠN) LÀ CĂN CỨ ĐỂ 

XÁC ĐỊNH NGÀY ƯU TIÊN

	( Theo đơn (các đơn) đầu tiên nộp tại Việt Nam

( Theo đơn (các đơn) nộp theo Công ước Paris

( Theo thoả thuận khác:
	Số đơn
 
	Ngày nộp đơn
 
	Nước nộp đơn
 

	(                                                                         PHÍ, LỆ PHÍ

	Loại phí, lệ phí
	Số đối tượng tính phí
	Số tiền

	(  Lệ phí nộp đơn cho mỗi sản phẩm của bộ sản phẩm/phương án của kiểu dáng công nghiệp
	..... sản phẩm/phương án
	

	(  Lệ phí công bố đơn
	
	

	(  Lệ phí công bố từ hình thứ 2 trở đi                                                    
	       ..... hình
	

	(  Lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên
	
	

	(  Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung
	..... sản phẩm/phương án
	

	(  Phí thẩm định nội dung
	..... sản phẩm/phương án
	

	Tổng số phí, lệ phí phải nộp theo đơn là:

Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):
	

	(
           CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

Tài liệu tối thiểu:
( Tờ khai, gồm.......trang x .......bản  
( Bản mô tả bằng tiếng......., gồm.......trang 

( Bộ ảnh chụp/bản vẽ, gồm.......ảnh  x .......bộ

( Chứng từ phí, lệ phí

Tài liệu khác:
( Giấy uỷ quyền bằng tiếng........

     ( bản dịch tiếng Việt, gồm.......trang

( bản gốc

( bản sao (
( bản gốc sẽ nộp sau

              
( bản gốc đã nộp theo đơn số:..............................)

( Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên:

( Bản sao đơn đầu tiên, gồm.......bản 

( Giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên (nếu thụ hưởng từ người khác)

( Tài liệu xác nhận quyền đăng ký (nếu thụ hưởng từ người khác)   

( Có tài liệu bổ trợ khai tại trang bổ sung
	KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU 

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

( 

( 

( 

( 


( 

( 

( 

(
( 
( 
(
(
(
(

	(                                               CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
                                                                                                             Khai tại: …… ngày … tháng … năm…
                                                                                                 Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn

                                                                                                                             (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)  




                                                                                                                               Còn…trang bổ sung

 (tiếp theo)
Trang bổ sung số:

	(                                                              CHỦ ĐƠN KHÁC

(Ngoài chủ đơn thứ nhất đã khai tại trang đầu tiên)
Tên đầy đủ:
Địa chỉ:

Điện thoại:                                                 Fax:                                                     Email:
( Chủ đơn này đồng thời là tác giả kiểu dáng công nghiệp
( Có yêu cầu cấp Phó bản bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

	Tên đầy đủ:
Địa chỉ:

Điện thoại:                                                 Fax:                                                     Email:
( Chủ đơn này đồng thời là tác giả kiểu dáng công nghiệp
( Có yêu cầu cấp Phó bản bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

	(                                                      TÁC GIẢ KHÁC

(Ngoài tác giả  thứ nhất đã khai tại trang đầu tiên)
Tên đầy đủ:                                                                                                           Quốc tịch:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                   Fax:                                                    Email:

	Tên đầy đủ:                                                                                                             Quốc tịch:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                    Fax:                                                     Email:

	(                                                             CÁC TÀI LIỆU KHÁC
(Khai chi tiết từng loại tài liệu: tên, số trang...)



	 (CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN






                                                                                         Còn ... trang bổ sung 
Mẫu số 3.I.4: Tờ khai đăng ký nhãn hiệu
Điều 3.I.1.37

(Mẫu số 04-NH: Tờ khai đăng ký nhãn hiệu, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007)

	TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

    Kính gửi:  Cục Sở hữu trí tuệ
                    386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn và cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu(
	DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)


	(                 



NHÃN HIỆU 

   

 

	Mẫu nhãn hiệu


	Loại nhãn hiệu yêu cầu đăng ký

( Nhãn hiệu tập thể       

( Nhãn hiệu liên kết  

( Nhãn hiệu chứng nhận    

Mô tả nhãn hiệu:
Màu sắc: 

Mô tả: 



	(                                                      CHỦ ĐƠN 

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu)
Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                  Fax:                                                     Email:
( Ngoài chủ đơn khai tại mục này còn có những chủ đơn khác khai tại trang bổ sung

	(                                                                             ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN 

( là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn
( là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn 

( là người khác được uỷ quyền của chủ đơn


Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                 Fax:                             E-mail:

	( CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN




	(     YÊU CẦU HƯỞNG QUYỀN ƯU TIÊN
	CHỈ DẪN VỀ ĐƠN (CÁC ĐƠN) LÀ CĂN CỨ ĐỂ XÁC ĐỊNH NGÀY ƯU TIÊN 

	( Theo đơn (các đơn) đầu tiên nộp tại Việt Nam

( Theo đơn (các đơn) nộp theo Công ước Paris

( Theo thoả thuận khác: 
	Số đơn

 
	Ngày nộp đơn

 
	Nước nộp đơn

 

	(                                                       PHÍ, LỆ PHÍ

	Loại phí, lệ phí
	Số đối tượng tính phí
	Số tiền

	(  Lệ phí nộp đơn cho các nhóm hàng hoá/dịch vụ
	           .....
nhóm
	

	(  Lệ phí nộp đơn cho các sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm
	
..... sản phẩm/

 
dịch vụ
	

	(  Lệ phí  yêu cầu hưởng quyền ưu tiên                                                    
	
	

	(  Lệ phí công bố đơn
	
	

	( Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung 

       cho mỗi nhóm hàng hoá, dịch vụ
	            ..... 
nhóm
	

	( Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung cho các sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm
	
..... sản phẩm/

 
dịch vụ
	

	(  Phí thẩm định nội dung cho các nhóm hàng hoá/dịch vụ
	           .....
nhóm
	

	( Phí thẩm định nội dung bổ sung cho các sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm
	
..... sản phẩm/

 
dịch vụ
	

	Tổng số phí và lệ phí nộp theo đơn là:                                                                                        
Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):
	

	(                  CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN 

Tài liệu tối thiểu:

( Tờ khai, gồm.......trang   x .......bản (có danh mục và phân nhóm hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu)

( Mẫu nhãn hiệu, gồm.......mẫu
( Chứng từ phí, lệ phí

Tài liệu khác:

( Giấy uỷ quyền bằng tiếng ...............            

    ( bản gốc   

    ( bản sao ((
 bản gốc sẽ nộp sau

            ( bản gốc đã nộp theo đơn số:..........................................)

( bản dịch tiếng Việt, gồm ....... trang    
( Tài liệu xác nhận được phép sử dụng các dấu hiệu đặc biệt (biểu tượng, cờ, huy hiệu, con dấu…), gồm.......trang 

( Tài liệu xác nhận quyền đăng ký nhãn hiệu:  

( Tài liệu xác nhận thụ hưởng quyền đăng ký từ người khác

( Quy chế sử dụng NH tập thể/chứng nhận, gồm.......trang x .......bản

( Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên 

( Bản sao đơn đầu tiên, gồm.......bản 

( Bản dịch tiếng Việt, gồm.......bản

( Giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên 

( Có tài liệu bổ trợ khai tại trang bổ sung

 
	KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

(
( 

(
( 

( 

(                          

(
(
(
(
(
(
(                               

(
(
(               

(
                 

	(  CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN




	(                  DANH MỤC VÀ PHÂN NHÓM HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MANG NHÃN HIỆU 
(Ghi tuần tự từng nhóm theo Bảng phân loại quốc tế về hàng hoá, dịch vụ theo Thoả ước Ni-xơ; sử dụng dấu “;” giữa các sản phẩm, dịch vụ trong nhóm; kết thúc mỗi nhóm ghi tổng số hàng hoá/dịch vụ trong nhóm đó)




	(                                                  CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Khai tại:……….ngày…… tháng……năm……

                                                                                                            Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn 

                                                                                                                              (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)




                                                                                                                                          Còn......trang bổ sung

 Trang bổ sung số:

                                                                                                          Còn ...... trang bổ sung
	(                                                              CHỦ ĐƠN KHÁC

(Ngoài chủ đơn thứ nhất đã  khai tại trang đầu tiên)
Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                  Fax:                                                     Email:
( Có yêu cầu cấp Phó bản Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

	Tên đầy đủ: 

Địa chỉ:

  Điện thoại:                                                  Fax:                                                     Email:

( Có yêu cầu cấp Phó bản Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

	Tên đầy đủ: 

Địa chỉ:

  Điện thoại:                                                  Fax:                                                     Email:

( Có yêu cầu cấp Phó bản Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu        

	Tên đầy đủ: 

Địa chỉ:

  Điện thoại:                                                  Fax:                                                     Email:

 ( Có yêu cầu cấp Phó bản Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

	(                                                             CÁC TÀI LIỆU KHÁC
(Khai chi tiết từng loại tài liệu: tên, số trang . . . )



	 (  CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN




Mẫu số 3.I.5: Tờ khai đăng ký chỉ dẫn địa lý
Điều 3.I.1.43
(Mẫu số 05-CDĐL: Tờ khai đăng ký chỉ dẫn địa lý, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007)

	TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ 

    Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ
                   386  Nguyễn Trãi, Hà Nội
Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn và cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý( 


	DẤU NHẬN ĐƠN

    (Dành cho cán bộ nhận đơn)


	(                                                                                       TÊN CHỈ DẪN ĐỊA LÝ

	Chỉ dẫn địa lý


	Chú thích

( Chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ ở nước xuất xứ, cụ thể là:

     Đăng ký số:

     Ngày:                           Nước:

(  Chỉ dẫn địa lý chưa được đăng ký

                 

	(

                                                               CHỦ ĐƠN    

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý)                                   
Tên đầy đủ: 


Địa chỉ: 


Điện thoại:                                         Fax:                                         E-mail:      

	(                                                    ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN  

( là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

( là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được chủ đơn uỷ quyền
( là người khác được chủ đơn uỷ quyền

Tên đầy đủ:

Địa chỉ: 

Điện thoại:                                          Fax:                                        E-mail:



	(                                       TỔ CHỨC QUẢN LÝ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ                                            
Tên đầy đủ: 


Địa chỉ: 

Điện thoại:                                           Fax:                                         E-mail: 

	( CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN



	(                                SẢN PHẨM MANG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ

Tên sản phẩm: 

Tóm tắt tính chất/chất lượng đặc thù và/hoặc danh tiếng của sản phẩm:



	(                                                                       PHÍ, LỆ PHÍ

	Loại phí, lệ phí
	   Số đối tượng tính phí
	Số tiền

	( Lệ phí nộp đơn             
	 
	

	( Lệ phí công bố đơn 
	
	

	( Lệ phí thẩm định nội dung                                                                                     
	
	

	Tổng số phí và lệ phí nộp theo đơn là:                                                                                    
Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):                                             
	

	(                        CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN
Tài liệu tối thiểu:
( Tờ khai, gồm.........trang  x .........bản

( Bản mô tả tính chất/chất lượng/danh tiếng của sản phẩm,

    gồm.......trang  x .......bản

( Bản đồ khu vực địa lý gồm.......trang x .......bản

(  Chứng từ phí, lệ phí 

Tài liệu khác:

( Tài liệu chứng minh CDĐL đang được bảo hộ ở nước xuất xứ,

     gồm.... trang

( Bản dịch tiếng Việt, gồm……trang    

( Giấy uỷ quyền bằng tiếng……..

    ( bản dịch tiếng Việt, gồm…….trang

( bản gốc

( bản sao (
( bản gốc sẽ nộp sau

              
( bản gốc đã nộp theo đơn số:…….)

( Có tài liệu bổ trợ khai tại trang bổ sung
	 KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU 

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

( 

( 

( 

(
( 

( 

( 

( 

( 

(
(
(

	(                                                  CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
                                                                                                               Khai tại: …… ngày … tháng … năm …

                                                                                                       Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn

                                                                                                                      (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)




                                                                                                            Còn …trang bổ sung


Trang bổ sung số:

	(




   CÁC TÀI LIỆU KHÁC
(Khai chi tiết từng loại tài liệu: tên, số trang . . . )



	( CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN



                                                                                                                       Còn ... trang bổ sung
Mẫu số 3.I.6: Tờ khai sửa đổi đơn đăng ký đối tượng Sở hữu công nghiệp
Điều 3.I.1.17

(Mẫu số 01-SĐĐ: Tờ khai sửa đổi đơn đăng ký đối tượng Sở hữu công nghiệp, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007)

	TỜ KHAI

SỬA ĐỔI ĐƠN ĐĂNG KÝ

ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

    Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ
                  386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp(          


	DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

	(                                                             CHỦ ĐƠN                                                                                                            

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký đối tượng SHCN)
Tên đầy đủ: 


Địa chỉ: 


Điện thoại:                                                Fax:                                             E-mail:      

	(                                                   ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN       

( là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn
( là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn
( là người khác được uỷ quyền của chủ đơn

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                Fax:                                             E-mail:

	(                                      ĐƠN YÊU CẦU SỬA ĐỔI 

( Đơn đăng ký sáng chế
( Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp
( Đơn đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn
( Đơn đăng ký nhãn hiệu
( Đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý
	Số đơn:



	(   NỘI DUNG YÊU CẦU SỬA ĐỔI 

( Tên chủ đơn
( Địa chỉ của chủ đơn

( Nội dung khác:


	Đề nghị sửa lại thành:


	( CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN       



	(                                                          PHÍ, LỆ PHÍ

	Loại phí, lệ phí
	Số đối tượng tính phí
	Số tiền

	( Lệ phí yêu cầu sửa đổi đơn
	
	

	( Lệ phí công bố đơn sửa đổi
	
	

	( Lệ phí công bố đơn sửa đổi từ hình thứ hai trở đi
	                ..... hình
	

	Tổng số phí và lệ phí nộp theo đơn là:

Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):
	

	(                              CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN 

( Tờ khai, gồm…….trang  
( Tài liệu xác nhận việc sửa đổi hợp pháp, bằng tiếng……. 

( Bản dịch tiếng Việt, gồm …….trang     
( Giấy uỷ quyền bằng tiếng…….

    ( bản dịch tiếng Việt, gồm …….trang     
( bản gốc

( bản sao (
( bản gốc sẽ nộp sau

              
( bản gốc đã nộp theo đơn số:………………. )

( Chứng từ phí, lệ phí
( Tài liệu khác, cụ thể:
	  KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

( 

( 

( 

( 

(
( 

( 

( 

( 

( 



	(                                                  CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                                                    Khai tại:……….ngày…… tháng……năm……

                                                                                  Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn

                                                                                           (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)




Mẫu số 3.I.7: Tờ khai yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký đối tượng Sở hữu công nghiệp
Điều 3.I.1.17
(Mẫu số 02-CGĐ: Tờ khai yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký đối tượng Sở hữu công nghiệp, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007)
	TỜ KHAI

YÊU CẦU GHI NHẬN CHUYỂN GIAO ĐƠN 

ĐĂNG KÝ ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

    Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ
                 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận việc chuyển giao đơn đăng ký sở hữu công nghiệp*.  
	DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

	(                                                           CHỦ ĐƠN

      (Tổ chức, cá nhân yêu cầu ghi nhận việc chuyển giao đơn)
Tên đầy đủ: 


Địa chỉ: 


Điện thoại:                                      Fax:                                          E-mail:      

( là bên chuyển giao

( là bên nhận chuyển giao

	(                                                     ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN      

( là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

( là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn
( là người khác được uỷ quyền của chủ đơn

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                     Fax:                                             E-mail:

	(                                                    Bªn thø hai trong Hîp ®ång 
Tên đầy đủ: 


Địa chỉ: 


Điện thoại:                                      Fax:                                             E-mail:      

	(                                                                        ĐƠN ĐƯỢC CHUYỂN GIAO 

( Đơn đăng ký sáng chế
( Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp
( Đơn đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn
( Đơn đăng ký nhãn hiệu

Số đơn:   

                                     

	(  CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN


	(                                                     PHÍ, LỆ PHÍ                                                                                  

	Loại phí, lệ phí
	Số đối tượng tính phí
	Số tiền

	( Lệ phí chuyển giao đơn
	                      ...... đơn 
	

	Tổng số phí, lệ phí nộp theo đơn là:                                                                                     

Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):                                             
	

	(                              CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

( Tờ khai, gồm …….trang x …….bản  
( Văn bản chuyển giao đơn, bằng tiếng…….

( Văn bản đồng ý của những chủ đơn khác (trường hợp nhiều người cùng có quyền nộp đơn)

( Bản dịch tiếng Việt, gồm  …….trang

( Tài liệu chứng minh việc chuyển giao đơn do thừa kế, kế thừa 
( Giấy uỷ quyền bằng tiếng…….

     ( bản dịch tiếng Việt, gồm…….trang

( bản gốc

( bản sao (
( bản gốc sẽ nộp sau

              
( bản gốc đã nộp theo đơn số:………………..)

( Chứng từ phí, lệ phí
( Tài liệu khác, cụ thể:
	KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

( 

( 

( 

(
( 

( 

( 

(
(  

(  
(  

(  


	(                                             CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật..

                                                                          Khai tại:……….ngày…… tháng……năm……

                                                                                       Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn

                                                                                                 (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)




Mẫu số 3.I.8: Tờ khai yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế
Điều 3.I.1.25
(Mẫu số 03-YCTĐ: Tờ khai yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007)
	TỜ KHAI

YÊU CẦU THẨM ĐỊNH 

NỘI DUNG ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

    Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ
                  386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Người có tên dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế*
	DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

	(                          ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ ĐƯỢC YÊU CẦU THẨM ĐỊNH NỘI DUNG

Số đơn:                                                                                                      Ngày công bố đơn:

	(                                          NGƯỜI YÊU CẦU THẨM ĐỊNH NỘI DUNG 

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu thẩm định nội dung)

Tên đầy đủ:

Địa chỉ: 


Điện thoại:                                                Fax:                                           E-mail:

( là chủ đơn

( là người thứ ba

	(                                                    ĐẠI DIỆN CỦA NGƯỜI YÊU CẦU        

( là người đại diện theo pháp luật của người yêu cầu thẩm định nội dung 

( là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của người yêu cầu thẩm định nội dung
( là người khác được uỷ quyền của người yêu cầu thẩm định nội dung 

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                  Fax:                                             E-mail:

	(                                                          PHÍ, LỆ PHÍ

	Loại phí, lệ phí
	Số đối tượng tính phí
	Số tiền

	( Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung đơn
	......điểm yêu cầu bảo hộ độc lập
	

	( Phí thẩm định nội dung đơn
	......điểm yêu cầu bảo hộ độc lập
	

	Tổng số phí, lệ phí nộp theo đơn là:                                                                                      

 Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):                                              
	

	(                    CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

( Tờ khai, gồm.......trang  x .......bản

( Giấy uỷ quyền bằng tiếng.......

                ( Bản gốc                 

                ( Bản sao (  ( bản gốc sẽ nộp sau


                                       ( bản gốc đã nộp theo đơn số:
.........................)

                ( Bản dịch tiếng Việt, gồm.......trang


( Chứng từ phí, lệ phí
	KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU 
(Dành cho cán bộ nhận đơn)
(
(
(
(
( 
(                        

(              
                       

	(                                                 CAM KẾT CỦA NGƯỜI YÊU CẦU

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.                                                                                     Khai tại:……….ngày…… tháng……năm……
                                                                                         Chữ ký, họ tên người  yêu cầu /đại diện của người yêu cầu

                                                               (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)


Mẫu số 3.I.9: Tờ khai sửa đổi văn bằng bảo hộ đối tượng Sở hữu công nghiệp
Điều 3.I.1.20
(Mẫu số 01-SĐVB: Tờ khai sửa đổi văn bằng bảo hộ đối tượng Sở hữu công nghiệp, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007)

	TỜ KHAI

SỬA ĐỔI VĂN BẰNG BẢO HỘ 

ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

    Kính gửi:  Cục Sở hữu trí tuệ
                  386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp(
	DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

	(                                                   CHỦ ĐƠN                                                                                                            

                                                (Tổ chức, cá nhân yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ)
Tên đầy đủ: 


Địa chỉ: 


Điện thoại:                                      Fax:                                         E-mail:      

	(                                           ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN      

( là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn 

( là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn 

( là người khác được uỷ quyền của chủ đơn
Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                Fax:                                             E-mail:

	(                     VĂN BẰNG BẢO HỘ YÊU CẦU SỬA ĐỔI

( Bằng độc quyền sáng chế
( Bằng độc quyền giải pháp hữu ích

( Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp
( Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn
( Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
( Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý

	Số văn bằng bảo hộ:



	(         NỘI DUNG YÊU CẦU SỬA ĐỔI

( Tên chủ văn bằng bảo hộ
( Địa chỉ

( Nội dung khác:

	Đề nghị sửa lại thành:


	(  CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN


	(                                                      PHÍ, LỆ PHÍ



	Loại phí, lệ phí
	Số đối tượng tính phí
	Số tiền

	( Lệ phí sửa đổi văn bằng:  
	      ........đối tượng
	

	( Lệ phí đăng bạ quyÕt ®Þnh sửa đổi v¨n b»ng
	
	

	( Lệ phí công bố quyết định sửa đổi văn bằng
	
	

	Tổng số phí, lệ phí nộp theo đơn là:

Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):


	

	(                              CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

( Tờ khai, gồm …….trang  
( Tài liệu xác nhận việc sửa đổi hợp pháp bằng tiếng .......

( Bản dịch tiếng Việt, gồm  …….trang 

( Tài liệu thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi 
( Mẫu đối tượng SHCN đã sửa đổi

    ( mẫu nhãn hiệu, gồm…….mẫu (nếu yêu cầu sửa đổi chi tiết nhãn hiệu)

    ( bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ, gồm…….bộ (nếu yêu cầu sửa đổi kiểu dáng công nghiệp)
( Giấy uỷ quyền bằng tiếng…….

     ( bản dịch tiếng Việt, gồm…….trang

( bản gốc

( bản sao (
( bản gốc sẽ nộp sau

              
( bản gốc đã nộp theo đơn số:………………..)

( Chứng từ phí, lệ phí
( Tài liệu khác, cụ thể:
	KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

( 

( 

( 

( 

( 

(

(
( 

( 

( 

(  

(
(


	(                                                CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
                                                                                                    Khai tại:     …       ngày …  tháng …   năm …

                                                                                             Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn

                                                                                                      (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)




Mẫu số 3.I.10: Tờ khai gia hạn văn bằng bảo hộ đối tượng Sở hữu công nghiệp
Điều 3.I.1.20
(Mẫu số 02-GHVB: Tờ khai gia hạn văn bằng bảo hộ đối tượng Sở hữu công nghiệp, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007)
	TỜ KHAI

GIA HẠN VĂN BẰNG BẢO HỘ

ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

    Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ
                  386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ gia hạn văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp(    


	DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

	(                                                          CHỦ ĐƠN                                                                                                            

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu gia hạn VBBH)
Tên đầy đủ: 


Địa chỉ: 


Điện thoại:                                      Fax:                                         E-mail:      

	(                                           ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN        

( là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn 

( là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn 

( là người khác được uỷ quyền của chủ đơn 

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                Fax:                                             E-mail:

	(                                  ĐỐI TƯỢNG YÊU CẦU GIA HẠN

( Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp
( Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

	Số văn bằng bảo hộ:



	(                                                                         THỜI HẠN GIA HẠN

Đề nghị gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ thêm ………kỳ hạn, 

từ ngày: ………………………                                      đến ngày:……………………..



	(    CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN



	(                                                     PHÍ, LỆ PHÍ 

	Loại phí, lệ phí
	Số đối tượng tính phí
	Số tiền

	( Lệ phí gia hạn văn bằng bảo hộ
	….nhóm sản phẩm/dịch vụ

.....phương án của từng sản phẩm
	

	( Lệ phí gia hạn hiệu lực muộn văn bằng bảo hộ
	.....tháng nộp muộn
	

	( Lệ phí công bố quyết định gia hạn văn bằng bảo hộ
	
	

	Tổng số phí, lệ phí nộp theo đơn là:

Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):
	

	(                              CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN 

( Tờ khai, gồm ……..trang  
( Bản gốc văn bằng bảo hộ (nếu yêu cầu ghi nhận gia hạn vào văn bằng bảo hộ)

( Giấy uỷ quyền bằng tiếng…….

( bản dịch tiếng Việt, gồm…….trang

( bản gốc

( bản sao (
( bản gốc sẽ nộp sau

              
( bản gốc đã nộp theo đơn số:……………… )

( Chứng từ phí, lệ phí
( Tài liệu khác, cụ thể:
	KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

( 

( 

( 

(
( 

( 

(  

( 

  

	(                                                 CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
                                                                      Khai tại:      …        ngày …  tháng  …   năm …

                                                                                        Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn

                                                                                                  (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)




Mẫu số 3.I.11: Tờ khai cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ đối tượng Sở hữu công nghiệp
Điều 3.I.1.18
(Mẫu số 03-PBVB: Tờ khai cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ đối tượng Sở hữu công nghiệp, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007)
	TỜ KHAI

CẤP PHÓ BẢN/CẤP LẠI VĂN BẰNG BẢO HỘ 

ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
    Kính gửi:  Cục Sở hữu trí tuệ
                    386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp(                   


	DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

	(                                                         CHỦ ĐƠN       

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp phó bản/cấp lại VBBH)
Tên đầy đủ: 


Địa chỉ: 


Điện thoại:                                               Fax:                                            E-mail:      


	(                                            ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN        

( là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

( là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn

( là người khác được uỷ quyền của chủ đơn

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                Fax:                                             E-mail:


	(       VĂN BẰNG BẢO HỘ ĐỀ NGHỊ CẤP PHÓ BẢN/CẤP LẠI 

( Bằng độc quyền sáng chế
( Bằng độc quyền giải pháp hữu ích

( Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn
( Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp
( Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
( Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý

	Số văn bằng bảo hộ:



	(                                                                       NỘI DUNG YÊU CẦU

( Cấp phó bản văn bằng bảo hộ (cho đồng chủ sở hữu chung)

( Cấp lại văn bằng bảo hộ (số lần đã được cấp:…….)

( Cấp lại phó bản văn bằng bảo hộ (Phó bản số:……. số lần đã được cấp:…….)
Lý do xin cấp lại:
( Văn bằng bảo hộ bị mất

( Văn bằng bảo hộ bị hỏng (rách, bẩn, phai mờ…)

( Lý do khác



	( CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN




	(                                                  PHÍ, LỆ PHÍ



	Loại phí, lệ phí
	Số đối tượng tính phí
	Số tiền

	( Phí cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ:                                                                          
	               ...…bản
	

	Tổng số phí, lệ phí nộp theo đơn là:                                                                                         
Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):                                              
	

	(                              CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

( Tờ khai, gồm…….trang x …….bản 
( Bản gốc văn bằng bảo hộ bị hỏng
( Mẫu đối tượng SHCN trùng với mẫu trong VBBH gốc

    ( mẫu nhãn hiệu, gồm…….mẫu (đối với nhãn hiệu)

    ( bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ, gồm…….bộ (đối với KDCN)
( Giấy uỷ quyền bằng tiếng…….

    ( bản dịch tiếng Việt, gồm…….trang

      ( bản gốc

 ( bản sao (
( bản gốc sẽ nộp sau

              
( bản gốc đã nộp theo đơn số:………………. )

( Chứng từ phí, lệ phí
( Tài liệu khác, cụ thể:
	KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

( 

( 

( 

(
( 

( 

( 

(  

(
(
(  

(

	(                                              CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
                                                                         Khai tại:     …      ngày  …    tháng   …  năm …

                                                                                    Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn

                                                                                             (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)





Mẫu số 3.I.12: Tờ khai chấm dứt/ huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ đối tượng Sở hữu công nghiệp
Điều 3.I.1.21
(Mẫu số 04-CDHB: Tờ khai chấm dứt huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ đối tượng Sở hữu công nghiệp, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007)
	TỜ KHAI

CHẤM DỨT/HỦY BỎ HIỆU LỰC VĂN BẰNG BẢO HỘ ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

    Kính gửi:  Cục Sở hữu trí tuệ
                  386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ chấm dứt/huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp(

	DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

	(                                                       CHỦ ĐƠN

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu chấm dứt/huỷ bỏ hiệu lực VBBH)

Tên đầy đủ: 


Địa chỉ: 


Điện thoại:                                                Fax:                                            E-mail:     

 

	(                                                 ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN     

( là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

( là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn

( là người khác được uỷ quyền của chủ đơn

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                Fax:                                             E-mail:



	(       VĂN BẰNG BẢO HỘ BỊ YÊU CẦU CHẤM DỨT/HUỶ BỎ

( Bằng độc quyền sáng chế
( Bằng độc quyền giải pháp hữu ích

( Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn
( Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp
( Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
( Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý


	Số văn bằng bảo hộ:



	(                                                                           NỘI DUNG YÊU CẦU 

( Chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ
( Huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ 
Lý do:



	(  CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN




Mẫu số 3.I.13: Tờ khai khiếu nại
Điều 3.I.1.22
(Mẫu số 05-KN: Tờ khai khiếu nại, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007)
	TỜ KHAI

KHIẾU NẠI

    Kính gửi:  Cục Sở hữu trí tuệ
                  386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ giải quyết khiếu nại liên quan đến việc đăng ký sở hữu công nghiệp*
	DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)


	(                                                      ĐỐI TƯỢNG KHIẾU NẠI
( Quyết định liên quan đến đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp
( Văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp
Số đơn:                                                                                     Số văn bằng bảo hộ 

Quyết định/Thông báo số:                                                        ngày:



	(                                                            CHỦ ĐƠN

           (Tổ chức, cá nhân khiếu nại)

Tên đầy đủ: 


Địa chỉ: 


Điện thoại:                                                 Fax:                                         E-mail:      

	(                                                    ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN        

( là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

( là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn
( là người khác được uỷ quyền của chủ đơn

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                  Fax:                                             E-mail:

	(                                                          PHÍ, LỆ PHÍ

	Loại phí, lệ phí
	Số đối tượng tính phí
	Số tiền

	( Phí nộp đơn khiếu nại
	
	

	( Các khoản phí khác theo quy định
	
	

	Tổng số phí, lệ phí nộp theo đơn là:                                                                                      

 Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):                                              
	

	( CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN



	(                    CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

( Tờ khai, gồm.......trang x .......bản

( Bản thuyết minh về căn cứ, lý do, lý lẽ khiếu nại, gồm......trang x ......bản

( Bản sao Quyết định/Thông báo bị khiếu nại 
( Bản sao Quyết định giải quyết khiếu nại lần thứ nhất (đối với khiếu nại lần thứ hai)

( Giấy uỷ quyền bằng tiếng.......

               ( bản dịch tiếng Việt, gồm..........trang
 

               ( bản gốc                 

             ( bản sao (   ( bản gốc sẽ nộp sau


                                  ( bản gốc đã nộp theo đơn số:…………………)            
( Chứng từ phí, lệ phí

(  Tài liệu khác, cụ thể là:
	KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU 
(Dành cho cán bộ nhận đơn)
( 

( 

(
( 

(
( 
(                         
(               
                       

(
(
 
(

	(                                                CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
                                                                                                      Khai tại:  ...       ngày  ...   tháng   ...   năm...
                                                                                           Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn
                                                                                                    (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)




Mẫu số 3.I.14: Tờ khai yêu cầu đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam
Điều 3.I.1.41
(Mẫu số 06-ĐKQT: Tờ khai yêu cầu đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007)
	TỜ KHAI

YÊU CẦU ĐĂNG KÝ QUỐC TẾ NHÃN HIỆU 

CÓ NGUỒN GỐC VIỆT NAM

    Kính gửi:  Cục Sở hữu trí tuệ
                  386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Chủ đơn dưới đây đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ làm thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu tại nước hoặc các nước*:
 ( chỉ là Thành viên Thoả ước Madrid

 ( chỉ là Thành viên Nghị định thư Madrid

 ( vừa là Thành viên Thoả ước Madrid, vừa là Thành viên Nghị định thư Madrid 
	DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

	(                                                      NHÃN HIỆU QUỐC TẾ

	Mẫu nhãn hiệu  

(giống như mẫu nhãn hiệu trong Đơn ĐKNH cơ sở

hoặc GCNĐKNH cơ sở)


	Đơn ĐKNH cơ sở nộp tại VN 

hoặc GCNĐKNH cơ sở đã được cấp tại Việt Nam

​​​

	
	( Đơn đăng ký nhãn hiệu cơ sở         

( Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cơ sở
Số đơn/Số GCN:

Ngày nộp đơn/ngày cấp GCN:

Nhóm hàng hoá, dịch vụ:

Chủ đơn/Chủ GCN (tên, địa chỉ):

	(                                                            CHỦ ĐƠN

            (Tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký quốc tế nhãn hiệu)

Tên đầy đủ: 


Địa chỉ: 


Điện thoại:                                                Fax:                                            E-mail:      

(Tên và  địa  chỉ phải ghi thống nhất với Đơn ĐKNH cơ sở hoặc Giấy CNĐKNH cơ sở)


	(                                                    ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN        

( là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

( là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn
( là người khác được uỷ quyền của chủ đơn

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                  Fax:                                             E-mail:



	( CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN




	(                                    TÊN VÀ MÃ NƯỚC CHỈ ĐỊNH ĐĂNG KÝ QUỐC TẾ NHÃN HIỆU

	1. Tên nước:

    Mã nước:

2. Tên nước:

    Mã nước: 

3. Tên nước:

    Mã nước: 

4. Tên nước:

    Mã nước: 
	5. Tên nước:

    Mã nước:

6. Tên nước:

    Mã nước:

7. Tên nước:

    Mã nước:

8. Tên nước:

    Mã nước:

	(                                                          PHÍ, LỆ PHÍ

	Loại phí, lệ phí
	Số tiền

	( Phí dịch vụ làm thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu đã nộp kèm theo:
	

	Tổng số phí, lệ phí nộp theo đơn là:                                                                                      

 Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):   

                                           
	

	(                    CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

(  Tờ khai, gồm ....... trang x ....bản

( Mẫu đăng ký của Văn phòng quốc tế, form số................... làm bằng tiếng....... gồm.......trang x ....bản

(  Mẫu nhãn hiệu, gồm.......mẫu

(  Bản sao Tờ khai yêu cầu cấp GCN đăng ký nhãn hiệu cơ sở 

(  Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cơ sở

(  Bản cam kết sẽ sử dụng NH tại nước yêu cầu đăng ký bảo hộ (nếu chỉ định vào các quốc gia Ireland, Singapore, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ)

(  Giấy uỷ quyền bằng tiếng.......

                ( bản dịch tiếng Việt, gồm.......trang


                ( bản gốc                 

                ( bản sao (( bản gốc sẽ nộp sau


                                   ( bản gốc đã nộp theo đơn số:…………………)               
(  Chứng từ phí, lệ phí

(  Có tài liệu bổ trợ khai tại trang bổ sung

	KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU 
(Dành cho cán bộ nhận đơn)
( 

(
( 

(
( 
(                         


(
  

( 

(
(
(
(

	(                                            CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
                                                                                                      Khai tại:   ...     ngày  …   tháng  …   năm …
                                                                                           Chữ ký, họ tên của chủ đơn/đại diện của chủ đơn

                                                                                                    (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)


Mẫu số 3.I.15: Tờ khai đăng ký nhãn hiệu chuyển đổi
Điều 3.I.1.41
(Mẫu số 07-ĐKCĐ: Tờ khai đăng ký nhãn hiệu chuyển đổi, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007)

	TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU CHUYỂN ĐỔI  

    Kính gửi:  Cục Sở hữu trí tuệ
                  386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Chủ đơn dưới đây đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ đăng ký nhãn hiệu chuyển đổi từ đăng ký quốc tế nhãn hiệu đã bị mất hiệu lực tại nước xuất xứ*
	DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

	(                                                      NHÃN HIỆU

	Mẫu nhãn hiệu   

(giống như mẫu nhãn hiệu trong Đăng ký quốc tế nhãn hiệu đã bị huỷ bỏ)


	Đăng ký quốc tế nhãn hiệu đã bị mất hiệu lực tại nước xuất xứ theo quy định tại Điều 9 quinquies của Nghị định thư Madrid:

Số đăng ký quốc tế

Ngày đăng ký quốc tế:

Ngày ưu tiên của đơn đăng ký quốc tế:

Chủ nhãn hiệu (tên, địa chỉ):

Danh mục và nhóm hàng hoá, dịch vụ yêu cầu đăng ký nhãn hiệu chuyển đổi:

  ( Giữ nguyên như trong đăng ký quốc tế 

  ( Thu hẹp hàng hoá, dịch vụ

	(                                                        CHỦ ĐƠN 

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký nhãn hiệu chuyển đổi)
Tên đầy đủ: 

Địa chỉ: 

Điện thoại:                                                 Fax:                                             E-mail:      


	(                                                    ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN
( là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

( là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn
( là người khác được uỷ quyền của chủ đơn

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                  Fax:                                             E-mail:



	( CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN 




	(                                                          PHÍ, LỆ PHÍ

	Loại phí, lệ phí
	Số đối tượng tính phí
	Số tiền

	(  Lệ phí nộp đơn cho các nhóm hàng hoá, dịch vụ:                                
	............nhóm    
	

	(  Lệ phí nộp đơn cho sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi
	.............hàng hoá/dịch vụ       
	

	(  Lệ phí công bố đơn
	
	

	(  Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung (TĐND) 

      cho mỗi nhóm hàng hoá, dịch vụ
	...............nhóm  
	

	(  Phí tra cứu phục vụ TĐND cho sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi
	..............hàng hoá/dịch vụ                  
	

	(  Phí xét nghiệm nội dung cho các nhóm hàng hoá, dịch vụ
	...............nhóm   
	

	(  Phí xét nghiệm nội dung cho sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi
	...............hàng hoá/dịch vụ                                 
	

	Tổng số phí, lệ phí nộp theo đơn là:                                                                                      

 Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):                                             
	

	(                    CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

Tài liệu tối thiểu:

( Tờ khai, gồm.......trang x .......bản

( Mẫu nhãn hiệu, gồm .... mẫu

( Chứng từ phí, lệ phí

Tài liệu khác:

( Bản sao ĐKQTNH đã bị huỷ bỏ hiệu lực tại Việt Nam 

( Quyết định, thông báo buỷ bỏ hiệu lực ĐKQTNH tại Việt Nam 

( Giấy uỷ quyền bằng tiếng.......

                ( bản dịch tiếng Việt, gồm..........trang  

                ( bản gốc                 

                ( bản sao ( ( bản gốc sẽ nộp sau


                                    ( bản gốc đã nộp theo đơn số:..........................)                ( Các tài liệu khác, cụ thể là: 


	KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU 
(Dành cho cán bộ nhận đơn)
( 

(
( 

( 
(                         

(               
                       

(
  

( 

(
(
(

	(            DANH MỤC VÀ PHÂN NHÓM HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MANG NHÃN HIỆU CHUYỂN ĐỔI 
(Ghi tuần tự từng nhóm theo Bảng phân loại quốc tế về hàng hoá, dịch vụ theo Thoả ước Ni-xơ; sử dụng dấu “;” giữa các sản phẩm, dịch vụ trong nhóm; kết thúc mỗi nhóm ghi tổng số sản  phẩm /dịch vụ trong nhóm đó)



	(                                                  CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.                                                                      

                                                                                                        Khai tại:   ...      ngày  ...   tháng  ...    năm ...
                                                                                           Chữ ký, họ tên của chủ đơn/đại diện của chủ đơn

                                                                                                    (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)




                                                                                                                         Còn ... trang bổ sung

Mẫu số 3.I.16: Tờ khai khai yêu cầu gia hạn/sửa đổi/chuyển nhượng/mở rộng lãnh thổ/hạn chế danh mục/chấm dứt/hủy bỏ đăng ký quốc tế nhãn hiệu
Điều 3.I.1.41
(Mẫu số 08-SĐQT: Tờ khai yêu cầu gia hạn/sửa đổi/chuyển nhượng/mở rộng lãnh thổ/hạn chế danh mục/chấm dứt/hủy bỏ đăng ký quốc tế nhãn hiệu, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007)
	TỜ KHAI

YÊU CẦU GIA HẠN/SỬA ĐỔI/CHUYỂN NHƯỢNG/MỞ RỘNG LÃNH THỔ/HẠN CHẾ DANH MỤC/CHẤM DỨT/ HUỶ BỎ ĐĂNG KÝ QUỐC TẾ NHÃN HIỆU 

         Kính gửi:  Cục Sở hữu trí tuệ
                       386 Nguyễn Trãi, Hà Nội
	DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

	Chủ đơn dưới đây đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ làm thủ tục*:


( Gia hạn đăng ký quốc tế nhãn hiệu

( Sửa đổi đăng ký quốc tế nhãn hiệu

( Sửa đổi đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu

( Chuyển nhượng đăng ký quốc tế nhãn hiệu

( Chuyển nhượng đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu

( Mở rộng lãnh thổ đăng ký quốc tế nhãn hiệu

( Hạn chế danh mục hàng hoá,dịch vụ ghi trong

                        ( Đăng ký quốc tế nhãn hiệu       

                        ( Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu 

( Chấm dứt hiệu lực đăng ký quốc tế nhãn hiệu 

( Huỷ bỏ hiệu lực đăng ký quốc tế nhãn hiệu 

( Các thủ tục khác, cụ thể:

	Số đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu:

Số đăng ký quốc tế nhãn hiệu:

Ngày nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu:



	(                                                          CHỦ ĐƠN

(Chủ nhãn hiệu quốc tế yêu cầu các nội dung trên)

Tên đầy đủ: 

Địa chỉ: 

Điện thoại:                                             Fax:                                                        E-mail:      


	(                                                    ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN        

( là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

( là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn
( là người khác được uỷ quyền của chủ đơn

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                  Fax:                                             E-mail:

	( CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN




	(                                                         PHÍ, LỆ PHÍ

	Loại phí, lệ phí
	Số tiền

	( Phí dịch vụ làm thủ tục 
	

	Tổng số phí, lệ phí nộp theo đơn là:                                                                                      

 Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):                                              
	

	(                    CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

( Tờ khai, gồm.......trang x .......bản

( Mẫu tờ khai của Văn phòng quốc tế, gồm.......trang x .......bản

( Bản sao Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu

( Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký quốc tế nhãn hiệu

( Bản sao Công báo đăng ký quốc tế nhãn hiệu của WIPO
( Bản sao Công báo Sở hữu công nghiệp có nhãn hiệu đăng ký quốc tế 

(  Bản sao Quyết định công nhận nhãn  hiệu đăng ký quốc tế
( Bản sao Quyết định huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cơ sở (trường hợp yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực đăng ký quốc tế)
( Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cơ sở đã sửa đổi (trường hợp yêu cầu sửa đổi Đăng ký quốc tế nhãn hiệu)

( Bản sao Thông báo ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu cơ sở (trường hợp yêu cầu sửa đổi Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu)

( Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền SHCN đối với nhãn hiệu cơ sở (trường hợp yêu cầu chuyển nhượng Đăng ký quốc tế nhãn hiệu)

( Bản sao thông báo ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu cơ sở (trường hợp chuyển nhượng Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu)

( Giấy uỷ quyền bằng tiếng.......

                ( Bản dịch tiếng Việt, gồm..........trang

                ( Bản gốc                 

                ( Bản sao (   ( bản gốc sẽ nộp sau


                                       ( bản gốc đã nộp theo đơn số:...........................)
                         
( Chứng từ phí, lệ phí

( Có tài liệu bổ trợ khai tại trang bổ sung
	KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU 
(Dành cho cán bộ nhận đơn)
( 

(
( 

(
( 

(
(
(
(
(
(               
                       

(
(
  

( 

(
(
(
(

	(                                                                       CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
                                                                                                      Khai tại:   ...     ngày  …    tháng   …   năm …
                                                                                           Chữ ký, họ tên của chủ đơn/đại diện của chủ đơn

                                                                                                    (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)





Còn ... trang bổ sung

	TỜ KHAI
ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 
    Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ
                  386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp(          


	DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

	(                                                        CHỦ ĐƠN     

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu chuyển nhượng quyền)

Tên đầy đủ: 


Địa chỉ: 


Điện thoại:                                                 Fax:                                         E-mail:      

( là bên chuyển nhượng

( là bên nhận chuyển nhượng

	(                                                    ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN       

( là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn
( là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn
( là người khác được uỷ quyền của chủ đơn
Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                Fax:                                             E-mail:

	(                         ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG 

( Bằng độc quyền sáng chế
( Bằng độc quyền giải pháp hữu ích

( Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn
( Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp
( Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
	Số văn bằng bảo hộ:



	(                                       BÊN THỨ HAI TRONG HỢP ĐỒNG                                                                                                           
Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                Fax:                                             E-mail:

	(  CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN   

    


Mẫu số 3.I.17: Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền Sở hữu công nghiệp
Điều 3.I.2.1

(Mẫu số 01-HĐCN: Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền Sở hữu công nghiệp, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007)
	(                                                         PHÍ, LỆ PHÍ

	Loại phí, lệ phí
	Số đối tượng tính phí
	Số tiền

	( Lệ phí nộp đơn
	
	

	( Phí thẩm định đơn đăng ký hợp đồng
	
	

	( Phí tra cứu nhãn hiệu liên kết (trường hợp chuyển nhượng nhãn hiệu)
	
	

	( Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng
	
	

	( Lệ phí đăng bạ Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng
	
	

	( Lệ phí công bố Quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng
	
	

	Tổng số phí và lệ phí nộp theo đơn là:
Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):
	

	(                              CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN 

( Tờ khai, gồm …….trang  

( Hợp đồng chuyển nhượng, bằng tiếng…….gồm…….trang      


 (  Bản gốc
      ( Bản sao

( Bản dịch hợp đồng ra tiếng Việt,  gồm       trang  

( Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu (trong trường hợp đối tượng sở hữu công nghiệp thuộc sở hữu chung),  gồm…….trang    

( Bản gốc văn bằng bảo hộ
( Giấy uỷ quyền bằng tiếng……

     ( bản dịch tiếng Việt, gồm…….trang

( bản gốc

( bản sao (
( bản gốc sẽ nộp sau

              
( bản gốc đã nộp theo đơn số:…………………..)

( Chứng từ phí, lệ phí
( Tài liệu khác, cụ thể:
	KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

( 

( 

( 

( 


(
( 

( 

( 

(
(  

(
(  

(  



	(                                               CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
                                                                                               Khai tại:……….ngày…… tháng……năm……

                                                                                      Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn

                                                                                                (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)




Mẫu số 3.I.18: Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng Sở hữu công nghiệp
Điều 3.I.2.1
(Mẫu số: 02-HĐSD: Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng Sở hữu công nghiệp, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007)
	TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN QUYỀN 

SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 
    Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ
                  386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp(     


	DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

	(                                                           CHỦ ĐƠN    

(Tổ chức, cá nhân  yêu cầu chuyển quyền sử dụng)

Tên đầy đủ: 


Địa chỉ: 


Điện thoại:                                      Fax:                                         E-mail:      

( là bên chuyển quyền sử dụng

( là bên nhận chuyển quyền sử dụng

	(                                                   ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN       

( là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn
( là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn
( là người khác được uỷ quyền của chủ đơn
Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                       Fax:                                         E-mail:



	(                                  ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG 

( Bằng độc quyền sáng chế
( Bằng độc quyền giải pháp hữu ích

( Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn
( Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp
( Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu


	Số văn bằng bảo hộ:



	(                                             BÊN THỨ HAI TRONG HỢP ĐỒNG                                                                                                           
Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                Fax:                                             E-mail:



	(  CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN       


	(                                                                       PHẠM VI CHUYỂN GIAO

Lãnh thổ chuyển giao:

Thời hạn chuyển giao:



	(                                                        PHÍ, LỆ PHÍ

	Loại phí, lệ phí
	Số đối tượng tính phí
	Số tiền

	( Lệ phí nộp đơn
	
	

	( Phí thẩm định đơn đăng ký hợp đồng
	
	

	( Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng
	
	

	( Lệ phí đăng bạ Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng
	
	

	( Lệ phí công bố Quyết định cấp Giấy chứng nhận dăng ký hợp đồng
	
	

	Tổng số phí và lệ phí nộp theo đơn là:

Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):


	

	(                              CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN 

( Tờ khai, gồm ......trang  

( Hợp đồng chuyển quyền sử dụng, bằng tiếng.......gồm......trang      
 (  Bản gốc
( Bản sao

    

( Bản dịch hợp đồng ra tiếng Việt,  gồm....... trang  

( Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu (trong trường hợp đối tượng chuyển giao thuộc sở hữu chung), gồm.......trang
( Giấy uỷ quyền bằng tiếng.......

( bản dịch tiếng Việt, gồm.......trang
( bản gốc

( bản sao (
( bản gốc sẽ nộp sau

              
( bản gốc đã nộp theo đơn số:....................... )

( Chứng từ phí, lệ phí
( Tài liệu khác, cụ thể:


	KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

( 

( 

( 

( 


( 

( 

(
(  

(
(  

(  

(  

	(                                                 CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
                                                                                                     Khai tại:……….ngày…… tháng……năm……

                                                                                             Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn

                                                                                                        (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)




Mẫu số 3.I.19: Tờ khai yêu cầu ghi nhận việc sửa đổi/gia hạn/chấm dứt hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng Sở hữu công nghiệp
Điều 3.I.2.3

(Mẫu số 03-SĐHĐ: Tờ khai yêu cầu ghi nhận việc sửa đổi/gia hạn/chấm dứt hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng Sở hữu công nghiệp, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007)
	TỜ KHAI

YÊU CẦU GHI NHẬN VIỆC SỬA ĐỔI/GIA HẠN/CHẤM DỨT HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG 

CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG 

SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 
                  Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ
                         386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận việc sửa đổi/gia hạn/chấm dứt hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp*.
	DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)


	(                                                      CHỦ ĐƠN 

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu sửa đổi/gia hạn/chấm dứt hiệu lực hợp đồng)

Tên đầy đủ: 


Địa chỉ: 


Điện thoại:                                      Fax:                                         E-mail:      

( là bên chuyển quyền sử dụng
( là bên nhận chuyển quyền sử dụng

	(                                                 ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN 
( là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

( là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn
( là người khác được uỷ quyền của chủ đơn

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                          Fax:                                            E-mail:

	(                         NỘI DUNG YÊU CẦU

( Sửa đổi tên, địa chỉ của: ( Bên chuyển quyền

                                   ( Bên nhận chuyển quyền

( Sửa đổi, bổ sung điều khoản trong hợp đồng

( Gia hạn hợp đồng

( Chấm dứt hiệu lực hợp đồng
	( GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Số GCN:

Ngày cấp:

	(                                         BÊN THỨ HAI TRONG HỢP ĐỒNG                                                                                                     
Tên đầy đủ: 


Địa chỉ: 


Điện thoại:                                          Fax:                                            E-mail:

	( CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN




	(                                                 PHÍ, LỆ PHÍ

	Loại  phí , lệ phí
	Số đối tượng tính phí
	Số tiền

	( Lệ phí nộp đơn
	
	

	( Lệ phí sửa đổi/gia hạn/chấm dứt hiệu lực GCN đăng ký hợp đồng
	
	

	( Lệ phí đăng bạ nội dung sửa đổi/gia hạn/chấm dứt hiệu lực GCN đăng ký hợp đồng
	
	

	( Lệ phí công bố Quyết định sửa đổi/gia hạn/chấm dứt hiệu lực GCN đăng ký hợp đồng
	
	

	Tổng số phí, lệ phí nộp theo đơn là:                                                                                         Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):                
	

	(                              CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN 

( Tờ khai, gồm .......trang  

( Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng (trường hợp sửa đổi nội dung, gia hạn hiệu lực hợp đồng) 
( Tài liệu chứng minh việc sửa đổi tên, địa chỉ của các bên trong hợp đồng

( Thoả thuận, tài liệu ghi nhận các điều khoản cụ thể cần sửa đổi bổ sung, gia hạn hoặc chấm dứt hiệu lực hợp đồng
( Giấy uỷ quyền bằng tiếng.......

   ( bản dịch tiếng Việt, gồm.......trang

   ( bản gốc

   ( bản sao (
( bản gốc sẽ nộp sau

              
( bản gốc đã nộp theo đơn số:..........................)

( Chứng từ phí, lệ phí

( Tài liệu khác, cụ thể:
	KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

( 

( 

(
( 

(
( 

( 

(
(   

( 

(


	(                                           CAM KẾT CỦA CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
                                                                                                   Khai tại:……….ngày…… tháng……năm……

                                                                                    Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn

                                                                                              (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)




Còn ……trang bổ sung

Mẫu số 3.I.20: Tờ khai yêu cầu bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế
Điều 3.I.2.4

(Mẫu số 04-CGBB: Tờ khai yêu cầu bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007)

	TỜ KHAI

YÊU CẦU BẮT BUỘC CHUYỂN GIAO QUYỀN 

SỬ DỤNG SÁNG CHẾ

    Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ

                          (Cục Sở hữu trí tuệ)
                  386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Chủ đơn dưới đây đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế(
	DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)


	(                                                         CHỦ ĐƠN                                           
(Tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển giao quyền sử dụng sáng chế)
Tên đầy đủ: 

Địa chỉ:          

Điện thoại:                                               Fax:                                                 E-mail: 

	(


                        
        ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN

( là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

( là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn
( là người khác được uỷ quyền của chủ đơn

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                               Fax:                                                     E-mail:

	(



                    ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN GIAO
Tên Bằng độc quyền sáng chế:           

Số Văn bằng:

Ngày cấp:

	(                                         CHỦ SỞ HỮU VĂN BẰNG BẢO HỘ
Tên đầy đủ: 

Điện thoại:                                               Fax:                                                 E-mail:

	( CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN


	(                                                                            PHÍ, LỆ PHÍ

	Loại phí, lệ phí
	Số đối tượng tính phí
	Số tiền

	(  Lệ phí nộp đơn
	
	

	(  Lệ phí thẩm định đơn
	
	

	(  Lệ phí cấp quyết định                                                    
	       
	

	(  Lệ phí đăng bạ quyết định
	
	

	(  Lệ phí công bố quyết định
	 
	

	Tổng số phí, lệ phí phải nộp theo đơn là:

Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):
	

	(             CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

( Tờ khai, gồm.......trang  
( Tài liệu chứng minh cơ sở đề nghị chuyển giao sáng chế, gồm......trang        
( Giấy uỷ quyền bằng tiếng.......

     ( bản dịch tiếng Việt, gồm.......trang

( bản gốc

( bản sao (
( bản gốc sẽ nộp sau

              
( bản gốc đã nộp theo đơn số:....................................)

( Chứng từ lệ phí
( Tài liệu khác, cụ thể:
	KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU 

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

(
(

	(                                             CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
                                                                                                      Khai tại:……….ngày…… tháng……năm……
                                                                                                 Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn

                                                                                                                             (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)  




Mẫu số 3.I.21: Tờ khai yêu cầu cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện Sở hữu công nghiệp
Điều 3.I.3.1

(Mẫu số 01-CCHN: Tờ khai yêu cầu cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện Sở hữu công nghiệp, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007)
	TỜ KHAI

YÊU CẦU CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 

DỊCH VỤ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

    Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ
                     386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp*

	DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)



	(                                                CHỦ  ĐƠN 

(Cá nhân nộp đơn yêu cầu cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp)
Tên đầy đủ:

Địa chỉ:                                                     

Điện thoại:                                                                    

	(
      CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

( Tờ khai theo mẫu

( Bản sao thông báo đạt yêu cầu tại kỳ kiểm tra nghiệp vụ 

     ĐDSHCN

( Hai ảnh 3 x 4

(  Chứng từ nộp lệ phí đăng bạ người đại diện SHCN
	KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU 

(Dành cho cán bộ nhận đơn)
( 
(  
(
(


	( XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VỀ ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ CỦA CHỦ ĐƠN
	(         CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Khai tại: …..  ngày … tháng … năm…

   Chữ ký, họ tên chủ đơn

(ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)


Mẫu số 3.I.22: Tờ khai yêu cầu cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện Sở hữu công nghiệp
Điều 3.I.3.3

(Mẫu số 02-CLCC: Tờ khai yêu cầu cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện Sở hữu công nghiệp, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007)
	TỜ KHAI

YÊU CẦU CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 

DỊCH VỤ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

    Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ
                      386 Nguyễn Trãi, Hà Nội
Chủ đơn dưới đây đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp*

	DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

	(                                                                                CHỦ ĐƠN 

(Cá nhân nộp đơn yêu cầu cấp lại chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp)
Tên đầy đủ:

Địa chỉ:                                                     

Điện thoại:                                                                     

	(                   LÝ DO CẤP LẠI CHỨNG CHỈ

( Chứng chỉ bị mất 

( Chứng chỉ bị hỏng


	(            CHỨNG CHỈ CŨ

( Số Chứng chỉ:



	(           CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

( Tờ khai theo mẫu             

( Chứng chỉ cũ (trường hợp chứng chỉ bị hỏng)

( Chứng từ phí, lệ phí


	KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU 

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

( 
( 

(

	(                                                                       CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
                                                                           Khai tại: …………  ngày … tháng … năm …

                                                Chữ ký, họ tên của chủ đơn

                                                     (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)




Mẫu số 3.I.23: Tờ khai yêu cầu ghi nhận Tổ chức dịch vụ đại diện Sở hữu công nghiệp/người đại diện sở hữu công nghiệp.
Điều 3.I.3.4

(Mẫu số 03-YCGN: Tờ khai yêu cầu ghi nhận Tổ chức dịch vụ đại diện Sở hữu công nghiệp/người đại diện sở hữu công nghiệp, ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010)
	TỜ KHAI

YÊU CẦU GHI NHẬN

TỔ CHỨC DỊCH VỤ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP/

NGƯỜI ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

    Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ
                      386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về đại diện sở hữu công nghiệp*
	DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

	(
                                                                     CHỦ ĐƠN 
Tên đầy đủ/Họ tên: 

Địa chỉ: 

Điện thoại:                    Fax:                        E-mail:

	(
                                      NỘI DUNG YÊU CẦU

	(  Yêu cầu ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện SHCN 
	( Yêu cầu ghi nhận người đại diện SHCN

	01 Người đại diện của tổ chức có chứng chỉ hành nghề:

( Người đứng đầu/ (  Người được người đứng đầu       ủy quyền 

Chứng chỉ hành nghề:  Số: … 

                         
   Ngày cấp: …
	Chứng chỉ hành nghề của cá nhân:

 
Số: … 

             Ngày cấp: …

Tổ chức dịch vụ đại diện SHCN mà cá nhân là thành viên:  ...

	( 
  CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN


	KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU 

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

	(   Tờ khai theo mẫu  
	(



	(  Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng  nhận đăng ký hoạt động 

( Bản gốc để đối chiếu 
	( 

( 

	( Bản sao quyết định tuyển dụng/hợp đồng lao động đối với cá nhân có Chứng chỉ hành nghề

( Bản gốc để đối chiếu                  
	( 

(   

	( Bản sao văn bản ủy quyền của người đứng đầu tổ chức cho cá nhân có Chứng chỉ hành nghề

( Bản gốc để đối chiếu  
	( 
( 

	(  Bản sao chứng từ nộp lệ phí (nếu nộp lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục SHTT)
	(

	(                                           CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                          Khai tại: ……… ngày … tháng … năm …

                                                         Chữ ký, họ tên 

                                                             của chủ đơn/đại diện của chủ đơn

                                                               (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu chủ đơn là tổ chức)


Mẫu số 3.I.24: Tờ khai yêu cầu ghi nhận thay đổi về Tổ chức dịch vụ đại diện Sở hữu công nghiệp/người đại diện sở hữu công nghiệp
Điều 3.I.3.5

(Mẫu số 04-YCSĐ: Tờ khai yêu cầu ghi nhận thay đổi về Tổ chức dịch vụ đại diện Sở hữu công nghiệp/người đại diện sở hữu công nghiệp , ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010)
	TỜ KHAI

YÊU CẦU GHI NHẬN THAY ĐỔI VỀ

TỔ CHỨC DỊCH VỤ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP/

NGƯỜI ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Kính gửi:  Cục Sở hữu trí tuệ
                 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về đại diện sở hữu công nghiệp*
	DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

	(
                                                                     CHỦ ĐƠN 
(Tổ chức yêu cầu ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện SHCN)

Tên đầy đủ/Họ tên: 

Địa chỉ: 

Điện thoại:                    Fax:                        E-mail:

	(
                                      NỘI DUNG YÊU CẦU

	(  Yêu cầu ghi nhận thay đổi về tổ chức dịch vụ đại diện SHCN:
	( Yêu cầu ghi nhận thay đổi về người đại diện SHCN:

	( Tên/địa chỉ của tổ chức:
( Người đại diện của tổ chức có chứng chỉ hành nghề:

(  Người đứng đầu / (  Người được người đứng đầu  ủy quyền 

Chứng chỉ hành nghề:  Số: … 

                         
           Ngày cấp: …
	( Họ tên/địa chỉ của cá nhân:

( Chứng chỉ hành nghề của cá nhân:

 
Số: … 

             Ngày cấp: …



	( 
  CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN
	KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU 

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

	(   Tờ khai theo mẫu  
	(

	(  Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ 

Giấy chứng  nhận đăng ký hoạt động 

( Bản gốc để đối chiếu 
	( 

( 

	( Bản sao quyết định tuyển dụng/hợp đồng lao động đối với cá nhân có Chứng chỉ hành nghề

( Bản gốc để đối chiếu                  
	( 

(   

	( Bản sao văn bản ủy quyền của người đứng đầu tổ chức cho cá nhân có Chứng chỉ hành nghề

( Bản gốc để đối chiếu  
	( 
( 

	(  Bản sao chứng từ nộp lệ phí (nếu nộp lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục SHTT)
	(

	(                                           CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                          Khai tại: ……… ngày … tháng … năm …

                                                         Chữ ký, họ tên 

                                                                  của chủ đơn/đại diện của chủ đơn

                                                               (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có chủ đơn là tổ chức)


Mẫu số 3.I.25: Tờ khai đăng ký tham dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện Sở hữu công nghiệp
Điều 3.I.3.7

(Mẫu số 05-KTNV: Tờ khai đăng ký tham dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện Sở hữu công nghiệp, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007)
	TỜ KHAI

 ĐĂNG KÝ THAM DỰ KIỂM TRA NGHIỆP VỤ 

ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

    Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ
                      386 Nguyễn Trãi, Hà Nội
Chủ đơn dưới đây đề nghị được tham dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp *

	DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)


	(                                                CHỦ  ĐƠN 

(Cá nhân đề nghị tham dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp)
Tên đầy đủ:

Địa chỉ:                                                     

Điện thoại:                                                                    

	(
      CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

( Tờ khai theo mẫu

( Bản sao Bằng tốt nghiệp đại học 

( Tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện quy định tại điểm d khoản 2 Điều 155 Luật SHTT:
( Tài liệu xác nhận thời gian công tác và công việc đã làm     ( Tài liệu xác nhận của trường ĐH về luận văn tốt nghiệp

( Bản sao Chứng chỉ tốt nghiệp khoá đào tạo PL về SHCN

( Hai ảnh 3 x 4
( Chứng từ nộp lệ phí 
	KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU 

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

( 
( 

( 
( 

( 
(
(
(

	( XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VỀ ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ CỦA CHỦ ĐƠN
	(         CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Khai tại:………….. ngày … tháng ... năm …

   Chữ ký, họ tên chủ đơn

(ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)




Mẫu số 3.I.26: Yêu cầu tra cứu sáng chế
Điều 3.I.4.3

(Mẫu số 01-YCTCSC: Yêu cầu tra cứu sáng chế, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007)
	YÊU CẦU

TRA CỨU SÁNG CHẾ

    Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ 
                  386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Người có tên dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ tra cứu sáng chế/giải pháp hữu ích( 

	DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

	NỘI DUNG YÊU CẦU TRA CỨU

Tên đề tài:

Phân loại sáng chế quốc tế:

Tóm tắt nội dung cần tra cứu:



	Yêu cầu tra cứu trong các kho tư liệu sau đây

	Nước/cơ quan ấn hành tư liệu
	Dạng tài liệu cần tra cứu
	Chiều sâu tra cứu

(từ năm              đến năm           )   

	
	Thư mục
	Tóm tắt 
	Đầy đủ  
	

	( PCT

( PATENT CHÂU ÂU (EPO)

( VIỆT NAM

( MỸ 

( ANH

( PHÁP

( NHẬT

( NGA

( Nước khác, cụ thể là:
	
	
	
	

	NGƯỜI YÊU CẦU
Tên đầy đủ: 

Địa chỉ :                                                                                     

Điện thoại:                                         Fax:                                      E-mail: 

	

TÀI LIỆU KÈM THEO
( Bản tóm tắt:            trang x 01 bản    

( Chứng từ  nộp phí tra cứu (ghi rõ số chứng từ và số tiền đã nộp) 
	Khai tại:……….ngày…… tháng……năm……
Chữ ký, họ tên của người yêu cầu

(ghi rõ chức vụ và đóng dấu nếu có)




Mẫu số 3.I.27: Yêu cầu tra cứu kiểu dáng công nghiệp
Điều 3.I.4.3

(Mẫu số 02-YCTCKD: Yêu cầu tra cứu kiểu dáng công nghiệp, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007)
	YÊU CẦU

TRA CỨU KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

    Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ 
                  386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Người có tên dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ tra cứu kiểu dáng công nghiệp( 
	DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

	NỘI DUNG YÊU CẦU TRA CỨU



	Tên kiểu dáng công nghiệp


	Phân loại quốc tế KDCN


	Yêu cầu tra cứu trong các kho tư liệu sau đây

(  Các Bằng độc quyền KDCN được cấp tại Việt Nam

(  Các Bằng độc quyền KDCN được cấp và các đơn KDCN nộp tại Việt Nam      

	




  NGƯỜI YÊU CẦU                                                    
Tên đầy đủ: 

Địa chỉ :                                                                                      

Điện thoại:                                       Fax:                                     E-mail: 

	

TÀI LIỆU KÈM THEO
( Ảnh chụp KDCN:        ảnh x 03 bộ

( Bản vẽ KDCN:             bản x 03 bộ

( Chứng từ  nộp phí tra cứu (ghi rõ số chứng từ và số tiền đã nộp) 


	Khai tại:……….ngày…… tháng……năm……
Chữ ký, họ tên của người yêu cầu

(ghi rõ chức vụ và đóng dấu nếu có)


	


Mẫu số 3.I.28: Yêu cầu tra cứu nhãn hiệu
Điều 3.I.4.3

(Mẫu số: 03-YCTCNH: Yêu cầu tra cứu nhãn hiệu, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007)
	YÊU CẦU

TRA CỨU NHÃN HIỆU 

    Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ 

                   386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Người có tên dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ tra cứu nhãn hiệu(  
	DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)


	NỘI DUNG YÊU CẦU TRA CỨU

	

     Mẫu nhãn hiệu 

	Các sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu:
(theo từng nhóm của Bảng phân loại quốc tế 

các sản phẩm dịch vụ)
Mô tả tóm tắt nhãn hiệu; phiên âm, dịch các ký tự đặc biệt trong nhãn hiệu:



	DẠNG YÊU CẦU TRA CỨU

( Trùng lặp về mẫu nhãn hiệu và về sản phẩm/ dịch vụ

( Trùng lặp về mẫu nhãn hiệu nhưng không trùng về sản phẩm/ dịch vụ
( Tương tự về mẫu nhãn hiệu và trùng lặp về sản phẩm/ dịch vụ

( Tương tự về mẫu nhãn hiệu và tương tự về sản phẩm/ dịch vụ

	Yêu cầu tra cứu trong các kho tư liệu sau đây

(  Các NH được bảo hộ tại Việt Nam 

(  Các NH được bảo hộ và các đơn NH nộp tại Việt nam      

	



                    NGƯỜI YÊU CẦU                                                     
Tên đầy đủ: 

Địa chỉ : 

Điện thoại:                                                Fax:                                    E-mail:                       

	TÀI LIỆU KÈM THEO

( Chứng từ  nộp phí tra cứu (ghi rõ số chứng từ và số tiền đã nộp)
	   Khai tại:……….ngày…… tháng……năm……
Chữ ký, họ tên của người yêu cầu

(ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)



Mẫu số 3.I.29: Bằng và Giấy chứng nhận Sở hữu công nghiệp
 (Mẫu số 01 đến 07: Bằng và Giấy chứng nhận Sở hữu công nghiệp, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007)
BĐQGPHI

	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

-----------
Cục Sở hữu trí tuệ

	Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	BẰNG ĐỘC QUYỀN 

GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

Số:

Tên sáng chế: 

Chủ Bằng độc quyền:

(Địa chỉ)

Tác giả:

Số đơn:

Ngày nộp đơn:

Số điểm yêu cầu bảo hộ:                                                   Số trang mô tả:
Cấp theo Quyết định số: …/QĐ-SHTT, ngày: ……………

Có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn.

(Mã vạch)

CỤC TRƯỞNG




BĐQGPHI (tiếp theo)

(Quốc huy)   

(12) Bản mô tả sáng chế Thuộc bằng độc quyền Giải pháp hữu ích
(19) Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (VN)              (11) Mã vạch/Số bằng

       Cục Sở hữu trí tuệ 

            

(51) Phân loại sáng chế quốc tế                                            (13) Công báo B

 

Duy trì hiệu lực
Sửa đổi
BĐQSC

	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

------------
CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

	Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	BẰNG ĐỘC QUYỀN 

SÁNG CHẾ

Số:

Tên sáng chế: 

Chủ Bằng độc quyền:

(Địa chỉ)

Tác giả:

Số đơn:

Ngày nộp đơn:

Số điểm yêu cầu bảo hộ:                                                   Số trang mô tả:
Cấp theo Quyết định số: …../QĐ-SHTT, ngày:……………

Có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 20 năm tính từ ngày nộp đơn.
           (Mã vạch)

CỤC TRƯỞNG




BĐQSC (tiếp theo)

(Quốc huy)   

(12) Bản mô tả sáng chế Thuộc bằng độc quyền sáng chế
(19) Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (VN)              (11) Mã vạch/Số bằng

        Cục Sở hữu trí tuệ 

            

(51) Phân loại sáng chế quốc tế                                            (13) Công báo B

 

Duy trì hiệu lực

Sửa đổi

BĐQKDCN

	Bộ Khoa học và Công nghệ

--------------

Cục Sở hữu trí tuệ

	Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	BẰNG ĐỘC QUYỀN 

KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Số:

Tên kiểu dáng: 

Chủ Bằng độc quyền:

(Địa chỉ)

Tác giả:

Số đơn:

Ngày nộp đơn:

Số phương án:                                                   Số ảnh chụp/bản vẽ:
Cấp theo Quyết định số: ..…/QĐ-SHTT, ngày:………………

Có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 5 năm tính từ ngày nộp đơn (có thể gia hạn).

   (Mã vạch)

CỤC TRƯỞNG




BĐQKDCN( tiếp theo)

BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP SỐ: 

Ảnh chụp/bản vẽ kiểu dáng công nghiệp

Sửa đổi, gia hạn
	Bộ Khoa học và Công nghệ

--------------

Cục Sở hữu trí tuệ

	Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	BẰNG ĐỘC QUYỀN 

KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Số:

Tên kiểu dáng: 

Chủ Bằng độc quyền:

(Địa chỉ)

Tác giả:

Số đơn:

Ngày nộp đơn:

Số phương án:                                                   Số ảnh chụp/bản vẽ:
Cấp theo Quyết định số: ..…/QĐ-SHTT, ngày:………………

Có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 5 năm tính từ ngày nộp đơn (có thể gia hạn).

   (Mã vạch)

CỤC TRƯỞNG




BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP SỐ: 

Ảnh chụp/bản vẽ kiểu dáng công nghiệp

Sửa đổi, gia hạn
GCNĐKNH

	Bộ Khoa học và Công nghệ

--------------------

Cục Sở hữu trí tuệ

	Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	GIẤY CHỨNG NHẬN 

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Số:

Chủ Giấy chứng nhận: 

(Địa chỉ)

Số đơn:

Ngày nộp đơn:

Cấp theo Quyết định số: …/QĐ-SHTT, ngày:………….

Có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn (có thể gia hạn).

           (Mã vạch)

CỤC TRƯỞNG


[image: image1]


GCNĐKNH (tiếp theo)

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU SỐ:

Mẫu nhãn hiệu:


[image: image2]
Màu sắc nhãn hiệu:

Loại nhãn hiệu:

Nội dung khác:

Danh mục sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu:

Sửa đổi, gia hạn

GCNĐKCDĐL
	Bộ Khoa học và Công nghệ

------------------

Cục Sở hữu trí tuệ

	Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	GIẤY CHỨNG NHẬN 

ĐĂNG KÝ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ

                                                      Số:

Tên chỉ dẫn địa lý:

Mẫu thể hiện cách trình bày chỉ dẫn địa lý (trường hợp chỉ dẫn địa lý không phải là từ ngữ):

Người đăng ký:
Tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý:

Số đơn:

Ngày nộp đơn:

Cấp theo Quyết định số: …/QĐ-SHTT, ngày: …………

Có hiệu lực vô thời hạn kể từ ngày ký Quyết định.

   (Mã vạch)

CỤC TRƯỞNG




 GCNĐKCDĐL (tiếp theo)
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ SỐ:

Tên chỉ dẫn địa lý:

Mẫu thể hiện cách trình bày chỉ dẫn địa lý (trường hợp chỉ dẫn địa lý  không phải là từ ngữ):


[image: image3]
 Sửa đổi, bổ sung

   





                 



 GCNĐKTKBT


 GCNĐKTKBT (tiếp theo)
(Quốc huy)   

(12) Bản mô tả thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn
(19) Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (VN)              (11) Mã vạch/Số bằng

        Cục Sở hữu trí tuệ 

            

                                              (13) Công báo B


Sửa đổi

 GCNNHĐKQT


GIẤY CHỨNG NHẬN NHÃN HIỆU ĐĂNG KÝ QUỐC TẾ SỐ:

Mẫu nhãn hiệu:


[image: image4]
Màu sắc nhãn hiệu:

(Bảo hộ tổng thể/từng phần)
Nhóm sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu:

Được công bố trên Công báo của WIPO số:……………... 




                 trang………………….

Sửa đổi, gia hạn

GCNNHĐKQT (tiếp theo)
GIẤY CHỨNG NHẬN NHÃN HIỆU ĐĂNG KÝ QUỐC TẾ SỐ:

Mẫu nhãn hiệu:


[image: image5]
Màu sắc nhãn hiệu:

(Bảo hộ tổng thể/từng phần)
Nhóm sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu:

Được công bố trên Công báo của WIPO số:……………... 




                 trang………………….

Sửa đổi, gia hạn

Phụ lục số 3.V
Mẫu số 3.V.1: Biểu mức thu phí, lệ phí Sở hữu công nghiệp
Điều 3.V.1.2
(Phụ lục: Biểu mức thu phí, lệ phí Sở hữu công nghiệp, ban hành kèm theo Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009)
	STT
	Danh mục phí, lệ phí sở hữu công nghiệp
	Mức thu (nghìn đồng)

	
	
	Sáng chế (bao gồm cả giải pháp hữu ích)
	Kiểu dáng công nghiệp
	Nhãn hiệu
	Chỉ dẫn địa lý (bao gồm cả tên gọi xuất xứ hàng hóa)
	Thiết kế bố trí mạch tích hợp

	A. Lệ phí sở hữu công nghiệp

	1
	Lệ phí nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ, đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

	1.1
	Lệ phí nộp đơn (đối với  nhãn hiệu cho mỗi nhóm có đến 6 sản phẩm/dịch vụ, đối với kiểu dáng công nghiệp cho mỗi phương án của từng sản phẩm, đối với sáng chế cho mỗi điểm độc lập của yêu cầu bảo hộ)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Nếu đơn không kèm theo vật mang dữ liệu điện tử toàn bộ nội dung tài liệu đơn (tài liệu đơn dạng giấy)
	180
	180
	180
	180
	180

	 
	- Nếu đơn kèm theo vật mang dữ liệu điện tử toàn bộ nội dung tài liệu đơn 
	150
	150
	150
	150
	150

	 
	- Nếu đơn nộp trực tuyến
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	- Nếu đơn nhãn hiệu có trên 6 sản phẩm/dịch vụ trong một nhóm, phải nộp thêm cho mỗi sản phẩm/dịch vụ từ thứ 7 trở đi
	 
	 
	30
	 
	 

	 
	- Nếu Bản mô tả sáng chế có trên 5 trang, từ trang thứ sáu trở đi phải nộp thêm cho mỗi trang
	12
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Lệ phí yêu cầu hư​ởng quyền ​ưu tiên (mỗi Đơn/yêu cầu)
	600
	600
	600
	 
	 

	1.3
	Lệ phí yêu cầu sửa đổi đơn, kể cả yêu cầu bổ sung, tách đơn, chuyển nhượng, chuyển đổi đơn (cho mỗi nội dung sửa đổi của mỗi đơn)
	120
	120
	120
	120
	120

	1.4
	Lệ phí nộp hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp (mỗi đối tư​ợng)
	120
	120
	120
	 
	120

	1.5
	Lệ phí nộp hồ sơ yêu cầu ra quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế (mỗi đối tư​ợng)
	500
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Lệ phí yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc
	500
	 
	 
	 
	 

	1.7
	Lệ phí nộp đơn yêu cầu gia hạn sửa đổi, bổ sung tài liệu (mỗi lần)
	120
	120
	120
	120
	120

	2
	Lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

	2.1
	Lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ     
	120
	120
	120
	120
	120

	 
	- Nếu đơn nhãn hiệu có trên 01 nhóm sản phẩm/dịch vụ, đơn kiểu dáng công nghiệp có trên 01 phương án của từng sản phẩm, đơn sáng chế có trên 01 điểm độc lập của yêu cầu bảo hộ, từ nhóm/phương án/điểm độc lập thứ 2 trở đi phải nộp thêm
	100
	100
	100
	 
	 

	2.2
	Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp
	150
	150
	150
	 
	150

	2.3
	Lệ phí sửa đổi Văn bằng bảo hộ 
	120
	120
	120
	120
	120

	2.4
	Lệ phí sửa đổi nội dung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (mỗi đối tượng)
	150
	150
	150
	 
	150

	2.5
	Lệ phí cấp Quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế 
	300
	 
	 
	 
	 

	3
	Lệ phí duy trì, gia hạn hiệu lực Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

	3.1
	Lệ phí duy trì hiệu lực Văn bằng bảo hộ sáng chế (mỗi năm)- cho mỗi điểm độc lập của yêu cầu  bảo hộ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Năm thứ 1; Năm thứ 2
	300
	 
	 
	 
	 

	 
	- Năm thứ 3; Năm thứ 4
	480
	 
	 
	 
	 

	 
	- Năm thứ 5; Năm thứ 6
	780
	 
	 
	 
	 

	 
	- Năm thứ 7; Năm thứ 8
	1200
	 
	 
	 
	 

	 
	- Năm thứ 9; Năm thứ 10
	1800
	 
	 
	 
	 

	 
	- Năm thứ 11 - Năm thứ 13
	2520
	 
	 
	 
	 

	 
	- Năm thứ 14 - Năm thứ 16
	3300
	 
	 
	 
	 

	 
	- Năm thứ 17 - Năm thứ 20
	4200
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Lệ phí gia hạn hiệu lực Văn bằng bảo hộ (đối với nhãn hiệu cho mỗi nhóm sản phẩm/dịch vụ, đối với kiểu dáng công nghiệp cho mỗi phư​ơng án của từng sản phẩm)
	 
	540
	540
	 
	 

	3.3
	Lệ phí duy trì/gia hạn hiệu lực muộn (cho mỗi tháng nộp muộn)
	10% lệ phí duy trì/gia hạn
	 
	 

	3.4
	Lệ phí yêu cầu chấm dứt hiệu lực Văn bằng bảo hộ
	180
	180
	180
	180
	180

	3.5
	Lệ phí yêu cầu hủy bỏ hiệu lực Văn bằng bảo hộ
	300
	300
	300
	300
	300

	4
	Lệ phí công bố thông tin sở hữu công nghiệp

	4.1
	Lệ phí công bố Đơn, kể cả Đơn sửa đổi, bổ sung, tách đơn, chuyển nhượng, chuyển đổi đơn (mỗi đơn)
	120
	120
	120
	120
	120

	 
	- Nếu có trên 1 hình, từ hình thứ hai trở đi phải nộp thêm cho mỗi hình
	60
	60
	 
	 
	60

	4.2
	Lệ phí đăng bạ Văn bằng bảo hộ (kể cả Văn bằng sửa đổi, gia hạn, chấm dứt hiệu lực, hủy bỏ hiệu lực, cấp lại), Giấy chứng nhận đăng ký Hợp đồng chuyển giao  quyền sở hữu công nghiệp (kể cả sửa đổi nội dung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp)
	120
	120
	120
	120
	120

	 
	- Nếu có trên 1 hình, từ hình thứ hai trở đi phải nộp thêm cho mỗi hình
	60
	60
	 
	 
	60

	4.3
	Lệ phí công bố Quyết định cấp, sửa đổi, gia hạn, chấm dứt hiệu lực, hủy bỏ hiệu lực Văn bằng bảo hộ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp; Quyết định ghi nhận sửa đổi nội dung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp
	120
	120
	120
	120
	120

	 
	- Nếu có trên 1 hình, từ hình thứ hai trở đi phải nộp thêm cho mỗi hình
	60
	60
	 
	 
	60

	5
	Lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp, đăng bạ Đại diện sở hữu công nghiệp, Tổ chức giám định sở hữu công nghiệp

	5.1
	Lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp
	200

	5.2
	Lệ phí công bố Quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp
	150

	 
	 
	 

	5.3
	Lệ phí đăng bạ Quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp (mỗi cá nhân)
	150

	5.4
	Lệ phí công bố Quyết định ghi nhận/sửa đổi thông tin về Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp/Tổ chức giám định sở hữu công nghiệp
	150

	5.5
	Lệ phí đăng bạ Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, Tổ chức giám định sở hữu công nghiệp (mỗi Tổ chức)
	150

	B. Phí sở hữu công nghiệp

	6
	Phí thẩm định, giám định về sở hữu công nghiệp

	6.1
	Phí thẩm định nội dung Đơn (đối với  nhãn hiệu cho mỗi nhóm có đến 6 sản phẩm/dịch vụ, đối với kiểu dáng công nghiệp cho mỗi phương án của từng sản phẩm, đối với sáng chế cho mỗi điểm độc lập của yêu cầu bảo hộ) - không bao gồm phí tra cứu thông tin
	420
	300
	300
	420
	 

	 
	- Nếu đơn nhãn hiệu có trên 6  sản phẩm/dịch vụ trong một nhóm, phải nộp thêm cho mỗi sản phẩm/dịch vụ từ thứ 7 trở đi 
	 
	 
	60
	 
	 

	 
	- Nếu đơn sáng chế vào giai đoạn  quốc gia muộn (đối với đơn PCT) hoặc có yêu cầu thẩm định nội dung được nộp muộn hơn thời hạn ấn định, phải nộp phí nộp muộn 
	200
	 
	 
	 
	 

	 
	- Phí phân loại quốc tế về sáng chế/giải pháp hữu ích (mỗi phân nhóm)
	100
	 
	 
	 
	 

	 
	- Phí phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp (mỗi phân nhóm)
	 
	100
	 
	 
	 

	 
	- Phí phân loại quốc tế hàng hóa, dịch vụ đối với nhãn hiệu (cho mỗi nhóm có không quá 6 sản phẩm/dịch vụ)
	 
	 
	100
	 
	 

	 
	- Nếu mỗi nhóm có trên 6 sản phẩm/dịch vụ, phải nộp thêm cho mỗi sản phẩm/dịch vụ từ thứ 7 trở đi
	 
	 
	20
	 
	 

	6.2
	Phí thẩm định nhanh (thực hiện thủ tục trước thời hạn) đối với đơn đăng ký sở hữu công nghiệp và đối với mỗi Hồ sơ chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp, gia hạn, sửa đổi Văn bằng bảo hộ (mỗi đối tượng)
	420
	300
	300
	420
	 

	6.3
	Phí thẩm định Hồ sơ đăng ký Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp – không bao gồm phí tra cứu nhãn hiệu liên kết (mỗi đối tượng)
	180
	180
	180
	 
	180

	6.4
	Phí thẩm định Hồ sơ yêu cầu ra quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế (mỗi đối tư​ợng)
	1000
	 
	 
	 
	 

	6.5
	 Phí thẩm định Hồ sơ yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc (mỗi đối tượng)
	500
	 
	 
	 
	 

	6.6
	Phí thẩm định, trưng cầu giám định pháp lý về sở hữu công nghiệp (đối với nhãn hiệu cho mỗi nhóm có đến 6 sản phẩm/dịch vụ, đối với kiểu dáng công nghiệp cho mỗi phương án của từng sản phẩm, đối với sáng chế/giải pháp hữu ích cho mỗi điểm độc lập của yêu cầu bảo hộ) không bao gồm phí tra cứu, cung cấp thông tin
	420
	300
	300
	420
	300

	 
	- Nếu đơn nhãn hiệu hàng hoá có trên 6 sản phẩm/dịch vụ trong một nhóm, phải nộp thêm cho mỗi sản phẩm/dịch vụ từ thứ 7 trở đi
	 
	 
	60
	 
	 

	6.7
	Phí thẩm định lại, trưng cầu giám định lại các đối tượng sở hữu công nghiệp theo yêu cầu (mỗi đối tượng)
	420
	300
	300
	420
	300

	6.8
	Phí kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp, nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp (mỗi môn)
	240

	6.9
	Phí phúc tra kết quả kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp, nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp (mỗi môn)
	120

	6.10
	Phí thẩm định Hồ sơ yêu cầu cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, Hồ sơ yêu cầu cấp Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp
	200

	6.11
	Phí thẩm định Hồ sơ yêu cầu ghi nhận Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, Tổ chức giám định sở hữu công nghiệp (kể cả sửa đổi thông tin về Tổ chức)
	300

	7
	Phí cung cấp dịch vụ để giải quyết khiếu nại về sở hữu công nghiệp

	7.1
	Phí tra cứu thông tin
	Theo mức thu quy định tại mục 8 Biểu phí này.

	7.2
	Phí thẩm định, giám định pháp lý về sở hữu công nghiệp
	Theo mức thu quy định tại mục 6.1 đến 6.6 Biểu phí này.

	7.3
	Phí xem xét yêu cầu phản đối cấp Văn bằng bảo hộ của người thứ ba (cho mỗi đối tượng)
	420
	300
	300
	420
	300

	8
	Phí tra cứu, cung cấp thông tin về sở hữu công nghiệp

	8.1
	Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ việc thẩm định, giám định và các công việc khác trong phạm vi trách nhiệm (đối với  nhãn hiệu cho mỗi nhóm có đến 6 sản phẩm/dịch vụ, đối với kiểu dáng công nghiệp cho mỗi phương án của từng sản phẩm, đối với sáng chế cho mỗi điểm độc lập của yêu cầu bảo hộ) 
	120
	120
	60
	60
	 

	 
	- Nếu đơn nhãn hiệu có trên 6 sản phẩm/dịch vụ trong một nhóm, phải nộp thêm cho mỗi sản phẩm/dịch vụ từ thứ 7 trở đi
	 
	 
	24
	 
	 

	8.2
	Phí tra cứu nhãn hiệu liên kết phục vụ việc thẩm định Hồ sơ đăng ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp (mỗi nhãn hiệu)
	 
	 
	60
	 
	 

	8.3
	Phí yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến đối tượng sở hữu công nghiệp (mỗi yêu cầu của một đối tượng)
	200
	200
	100
	100
	100

	9
	Phí cấp các loại bản sao, phó bản, bản cấp lại các tài liệu sở hữu công nghiệp

	9.1
	Phí cấp phó bản, bản cấp lại Văn bằng bảo hộ
	120
	120
	120
	120
	120

	 
	- Từ trang thứ 5 trở đi, mỗi trang thu thêm
	5
	5
	5
	5
	5

	9.2
	Phí cấp bản sao các tài liệu do Cục Sở hữu trí tuệ phát hành hoặc lưu giữ (trang đầu)
	12
	12
	12
	12
	12

	 
	- Từ trang thứ hai trở đi, mỗi trang thu thêm
	5
	5
	5
	5
	5

	9.3
	Phí sao Đơn quốc tế PCT (mỗi trang)
	6
	 
	 
	 
	 

	9.4
	Phí xác nhận đăng ký quốc tế nhãn hiệu có hiệu lực tại Việt Nam (mỗi đăng ký quốc tế)
	 
	 
	60
	 
	 

	10
	Phí lập và gửi đơn đăng ký quốc tế về sở hữu công nghiệp

	10.1
	Phí gửi Đơn quốc tế (PCT) - không bao gồm các khoản phí phải nộp cho Văn phòng quốc tế 
	500
	 
	 
	 
	 

	10.2
	Phí thực hiện thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu - không bao gồm các khoản phí phải nộp cho Văn phòng quốc tế
	 
	 
	1500
	 
	 

	10.3
	Phí sửa đổi, chuyển như​ợng, gia hạn, mở rộng lãnh thổ, hạn chế danh mục sản phẩm, chấm dứt, huỷ bỏ hiệu lực nhãn hiệu đăng ký quốc tế nguồn gốc Việt Nam
	 
	 
	750
	 
	 

	10.4
	Phí dịch vụ cung cấp tài liệu xin xác nhận quyền ​ưu tiên
	60
	60
	60
	 
	 

	 
	- Từ trang thứ hai trở đi, mỗi trang thu thêm
	6
	6
	6
	 
	 


Phụ lục số 3.XII

Mẫu số: 3.XII.1: Yêu cầu chấm dứt thực hiện bảo mật dữ liệu
Điều 3.XII.1.10

(Mẫu 1/TTBMDL: Yêu cầu chấm dứt thực hiện bảo mật dữ liệu - Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BYT  ngày 01/3/2010)
YÊU CẦU CHẤM DỨT THỰC HIỆN BẢO MẬT DỮ LIỆU

Kính gửi: 
Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế

                            (138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội)

Người yêu cầu dưới đây đề nghị Cục Quản lý Dược xem xét chấm dứt thực hiện bảo mật dữ liệu đối với đối tượng nêu sau đây: 

A. CHI TIẾT VỀ NGƯỜI YÊU CẦU 

1.1 Người yêu cầu (Tổ chức/ cá nhân yêu cầu chấm dứt thực hiện bảo mật dữ liệu)

Tên đầy đủ: 

Địa chỉ:





Điện thoại: 

Fax: 





E-mail:

1.2 Đại diện của người yêu cầu tại Việt Nam (Văn phòng đại diện hoặc tổ chức/ cá nhân được ủy quyền để liên lạc tại Việt Nam)

Tên đầy đủ: 

Địa chỉ:





Điện thoại: 

Fax: 





E-mail:

B. CHI TIẾT VỀ ĐỐI TƯỢNG BẢO MẬT DỮ LIỆU BỊ PHẢN ĐỐI

1. Tên cơ sở đăng ký thuốc có dữ liệu được bảo mật:

2. Tên thuốc có dữ liệu được bảo mật:

3. Tên hoạt chất liên quan đến thuốc có dữ liệu được bảo mật:

4. Ngày công bố quyết định chấp nhận yêu cầu bảo mật dữ liệu (nếu biết): 

C. LÝ DO YÊU CẦU CHẤM DỨT THỰC HIỆN BẢO MẬT DỮ LIỆU

( Dữ liệu không còn đáp ứng các điều kiện bảo mật.

( Quyết định cấp phép lưu hành thuốc có dữ liệu được bảo mật không còn hiệu lực hoặc số đăng ký thuốc bị rút hoặc cơ sở đăng ký thuốc tự nguyện đề nghị rút số đăng ký.

( Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đối với sáng chế liên quan đến thuốc có dữ liệu được bảo mật. 

( Cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại ra quyết định về việc chấm dứt hiệu lực của quyết định chấp nhận yêu cầu bảo mật dữ liệu. 

( Việc chấm dứt thực hiện bảo mật dữ liệu là cần thiết nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đáp ứng các nhu cầu bức thiết của xã hội.

( Lý do khác, cụ thể là: ‎

D. THUYẾT MINH CHI TIẾT VỀ LÝ DO PHẢN ĐỐI NÊU TẠI MỤC C

Đ. CÁC TÀI LIỆU CHỨNG MINH CHO LẬP LUẬN TẠI MỤC D

E. CAM KẾT CỦA NGƯỜI YÊU CẦU

Người yêu cầu ký tên dưới đây cam đoan mọi thông tin trong Yêu cầu trên đây là trung thực, theo hiểu biết của người yêu cầu, các tài liệu được cung cấp kèm theo là giấy tờ hợp pháp, đúng sự thật và người yêu cầu hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin và tài liệu do mình cung cấp.

                                                                   
 Làm tại:   …    ngày …  tháng  …  năm…

                                                                 
        Chữ ký, họ tên người yêu cầu

                                              

                   (đối với  tổ chức, ghi rõ chức vụ

 




                   của người đại diện và đóng dấu)

Phụ lục số 4.IV
Mẫu số 4.IV.1: Cơ quan lưu giữ mẫu hạt giống
Điều  4.IV.1.4
(Phụ lục1: Cơ quan lưu giữ mẫu hạt giống, ban hành kèm theo Thông tư số 41 /2009/TT-BNNPTNT ngày 9 /7/2009)
	STT
	Cơ quan lưu giữ
	Tên loài cây trồng
	Ghi chú

	1
	Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón Quốc gia, Hà Nội 
	Lúa (Phía Bắc), Ngô, Lạc, Đậu tương, Cà chua, Dưa chuột, Bắp cải, Xu hào,  Cúc vạn thọ, Rau Giền, Xà Lách, Củ cải, Cà rốt, Sen
	 

	2
	Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón Vùng Miền Trung và Tây Nguyên, Quảng Ngãi
	Dưa hấu
	 

	3
	Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón vùng Nam Bộ, TP Hồ Chí Minh
	Lúa (Phía Nam), Đu đủ, Mướp đắng, Ớt
	 

	4
	Trung tâm tài nguyên thực vật 
	Bí ngô 
	 

	5
	Viện nghiên cứu Bông và cây có sợi, Ninh Thuận
	Bông 
	 

	6
	Viên chăn nuôi Quốc gia
	Cỏ (giống trồng bằng hạt)
	 


 

Mẫu số 4.IV.2: Khối lượng mẫu hạt giống lưu trữ
Điều  4.IV.1.4

 (Phụ lục 2: Khối lượng mẫu hạt giống lưu trữ, ban hành kèm theo Thông tư số 41 /2009/TT-BNNPTNT ngày 9 /7/2009)

	STT
	Loài cây trồng
	Tên la tinh
	Khối lượng mẫu hạt giống tối thiểu cần lưu giữ

	
	
	
	Đơn vị tính
	Cơ quan lưu giữ mẫu hạt giống
	Trung tâm Tài nguyên thực vật

	1
	Lúa
	Oryza sativa L.
	 
	 
	 

	 
	Giống thuần
	 
	kg
	1,5
	0,5

	 
	Giống lai
	 
	kg
	1,0
	-

	2
	Ngô
	Zea mays L.
	 
	 
	 

	 
	Giống TPTD
	 
	kg
	1,5
	0,5

	 
	Giống lai
	 
	kg
	1,0
	-

	3
	Lạc
	Arachis hypogaea L.
	kg
	2,0
	0,5

	4
	Đậu tương
	Glycine max L. Merril
	kg
	1,0
	0,5

	5
	Bông
	Gossypium hirsutum L.;  Gossypium barbadense L.
	kg

hạt đã tách xơ
	1,0
	0,5

	6
	Cà chua
	Lycopersicon esculentum Mill
	 
	 
	 

	 
	Giống thuần
	 
	gam
	25
	10

	 
	Giống lai
	 
	gam
	10
	-

	7
	Dưa chuột
	Cucumis sativus L.
	 
	 
	 

	 
	Giống thuần
	 
	gam
	40
	15

	 
	Giống lai
	 
	gam
	3
	-

	8
	Dưa hấu
	Citrullus lanatus (Thumb) Matsum et Nakai
	hạt
	400
	200

	9
	Bắp cải
	Brassica oleraccea L. var. capitata
	gam
	50
	15

	10
	Su hào
	Brassica oleracea L. var. caulorapa                                                       
	gam
	50
	15

	11
	Đu đủ
	Carica papaya  L.
	hạt
	200
	100

	12
	Mướp đắng
	Momordica charantia L.
	hạt
	1500
	500

	13
	Ớt
	Capsicum annum L.
	gam
	20
	10

	14
	Bí ngô
	Cucurbita pepo L. 
	gam
	200
	100

	15
	Cà rốt
	 Daucus carota L.
	gam
	20
	10

	16
	Rau giền
	Amaranthus L.
	gam
	100
	15

	17
	Xà lách
	Lactuca sativa L.
	gam
	45
	10

	18
	Cải củ
	Raphanus sativus L.
	gam
	100
	50

	19
	Sen
	Lotus corniculatus L.; Lotus pendunculatus Cav; Lotus uliginosus Schkuhr; Lotus tenuis Waldst. et Kit. ex Willd; Lotus subbiflorus Lag.
	kg
	0,5
	0,2

	20
	Cỏ (nhân giống bằng hạt)
	Pennisetum americanum (L.) Leeke; Pennisetum purpureum Schumach
	kg
	0,3
	0,1


Mẫu số 4.IV.3: Mẫu tờ khai kỹ thuật mẫu giống cây trồng
Điều  4.IV.1.4

(Phụ luc 3: Mẫu tờ khai kỹ thuật mẫu giống cây trồng, ban hành kèm theo Thông tư số 41 /2009/TT-BNNPTNT ngày 9 /7/2009)

TỜ KHAI KỸ THUẬT MẪU GIỐNG CÂY TRỒNG

1. Loài cây trồng:      

2. Tên giống:

- Tên đăng ký chính thức: 

- Tên gốc nếu là giống nhập nội:

- Tên gọi khác (nếu có):

3. Tổ chức, cá nhân có giống:

- Tên tổ chức, cá nhân:  

- Địa chỉ:

- Điện thoại:                                           Fax:                               E-mail:

4. Họ và tên, địa chỉ tác giả giống: 

1. 

2.

5. Nguồn gốc giống, phương pháp chọn tạo:

5.1. Vật liệu:

- Tên dòng/giống bố mẹ (kể cả dòng phục hồi, dòng duy trì...)

- Nguồn gốc vật liệu:

5.2. Phương pháp:

- Công thức lai:

- Xử lí đột biến:

- Phương pháp khác :  

6. Tình hình bảo hộ, công nhận, sản xuất kinh doanh:

- Giống được chấp nhận đơn hoặc được cấp bằng bảo hộ: ( số, ngày tháng năm 

Ban hành  thông báo hoặc quyết định của cấp có thẩm quyền);

- Giống được công nhận cho sản xuất thử hoặc công nhận chính thức: (số, ngày

tháng năm ban hành quyết định của cấp có thẩm quyền);

- Giống được đưa vào sản xuất kinh doanh: Từ ngày… tháng… năm…

7. Các tính trạng đặc trưng chính của giống (để phân biệt với các giống khác trong cùng loài) 

 

Ngày       tháng        năm
Đại diện tổ chức/cá nhân có mẫu giống

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 4.IV.4: Mẫu biên bản giao nhận mẫu hạt giống
Điều  4.IV.1.4

(Phụ lục 4: Mẫu biên bản giao nhận mẫu hạt giống, ban hành kèm theo Thông tư số 41 /2009/TT-BNNPTNT ngày 9 /7/2009)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------
...,ngày...tháng ...năm ...
BIÊN BẢN GIAO NHẬN MẪU HẠT GIỐNG

1. Tên giống cây trồng:                                           Tên loài cây trồng:

2. Tổ chức, cá nhân giao mẫu hạt giống:

- Tên tổ chức, cá nhân:  

- Địa chỉ:

- Điện thoại:                                           Fax:                               E-mail:

3. Tên tổ chức, cá nhân nhận mẫu hạt giống:

- Tên tổ chức, cá nhân:  

- Địa chỉ:

- Điện thoại:                                           Fax:                               E-mail:

4. Địa điểm giao nhận mẫu hạt giống: 

5. Thời gian giao nhận mẫu hạt giống:

6. Khối lượng mẫu hạt giống ( kg, hạt...)

7. Chất lượng mẫu hạt giống : cấp chất lượng, kết quả kiểm nghiệm ( nếu có)...

8. Ký hiệu mẫu hạt giống ( nếu có)

9. Các tài liệu khác kèm theo ( tờ khai kỹ thuật, bản mô tả giống...)

Biên bản này lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một 01 bản, có gia trị như nhau./.

 

	Đại diện

Tổ chức, cá nhân giao mẫu hạt giống

(Họ tên và chữ ký)
	Đại diện

Tổ chức, cá nhân nhận mẫu hạt giống

(Họ tên và chữ ký)


 

  Phụ lục số 5.I

Mẫu số 5.I.1: Mẫu tờ khai đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu trí tuệ
Điều 5.I.1.8
(Phụ lục I: Mẫu tờ khai đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp, ban hành kèm theo Thông tư 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008)
MẪU TỜ KHAI  ĐĂNG KÝ DỰ KIỂM TRA NGHIỆP VỤ GIÁM ĐỊNH SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

	TỜ KHAI

 ĐĂNG KÝ DỰ KIỂM TRA NGHIỆP VỤ 

GIÁM ĐỊNH SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

    Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ
                      386 Nguyễn Trãi, Hà Nội
Cá nhân dưới đây đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định    sở hữu công nghiệp(
	DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)


	(                                                 NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ KIỂM TRA 
Tên đầy đủ:

Địa chỉ:                                                     

Điện thoại:                                                                    

	(                             CHUYÊN NGÀNH GIÁM ĐỊNH ĐĂNG KÝ DỰ KIỂM TRA

( Sáng chế và thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

( Kiểu dáng công nghiệp

( Nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý

( Các quyền sở hữu công nghiệp khác

	(
        CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

( Tờ khai theo mẫu

( Bản sao (có chứng thực) bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học 

      ( Chuyên ngành kỹ thuật; khoa học vật lý, hoá học, sinh học
( Chuyên ngành  khác 

( Giấy xác nhận quá trình công tác (nếu người đăng ký có yêu cầu được miễn môn kiểm tra)
( 02 ảnh cỡ 3x4 cm
( Chứng từ nộp phí, lệ phí 
	KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU 

(Dành cho cán bộ nhận đơn)
( 
( 
(
(
( 

	(                                CAM KẾT CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ KIỂM TRA

Tôi xin cam đoan các thông tin, tài liệu trong đơn là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
                                          Khai tại:………….. ngày … tháng ... năm …

                                     Chữ ký, họ tên người đăng ký




Mẫu số 5.I.2: Mẫu tờ khai yêu cầu cấp/cấp lại thẻ giám định viên sở hữu trí tuệ
Điều 5.I.1.12

 (Phụ lục II: Mẫu tờ khai yêu cầu cấp/cấp lại thẻ giám định viên sở hữu trí tuệ, ban hành kèm theo Thông tư 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008)

MẪU TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP/CẤP LẠI THẺ GIÁM ĐỊNH VIÊN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

	TỜ KHAI

YÊU CẦU CẤP/CẤP LẠI THẺ GIÁM ĐỊNH VIÊN 

SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

    Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ 

                    386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Cá nhân dưới đây yêu cầu cấp/cấp lại Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp(

	DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)



	(                                             NGƯỜI YÊU CẦU

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:                                                                                                  Điện thoại:                                                                    
Giấy CMND (số):                                                          

	(                                             NỘI DUNG YÊU CẦU

( Cấp Thẻ lần đầu

( Cấp lại Thẻ                                Số Thẻ đã cấp: 

 Lý do cấp lại:  ( Thẻ bị mất    ( Thẻ bị lỗi     ( Thẻ bị hỏng  

                    ( Thay đổi thông tin trong Thẻ: 

	(       CHUYÊN NGÀNH GIÁM ĐỊNH

( Sáng chế và thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

( Kiểu dáng công nghiệp

( Nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý

( Các quyền sở hữu công nghiệp khác

	(
         CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

( Tờ khai theo mẫu

( Bản gèc/b¶n sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện nghiệp vụ làm giám định viên sở hữu công nghiệp 

( Bản sao Giấy chứng minh nhân dân 
( 02 ảnh cỡ 3x4 cm 

( Thẻ đã cấp (nếu yêu cầu cấp lại, trừ trường hợp bị mất)   
( Chứng từ nộp phí, lệ phí (trừ trường hợp đề nghị cấp lại Thẻ do lỗi của Cục Sở hữu trí tuệ)
	KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU 

(Dành cho cán bộ nhận đơn)
( 
(  

(
(
(
(

	(                                                           CAM KẾT CỦA NGƯỜI YÊU CẦU

Tôi xin cam đoan các thông tin, tài liệu trong đơn là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
                                           Khai tại: …..  ngày … tháng … năm…

                                          Chữ ký, họ tên người yêu cầu




Mẫu số 5.I.3: Mẫu tờ khai yêu cầu cấp/cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định Sở hữu công nghiệp
Điều 5.I.1.18
(Phụ lục  III: Mẫu tờ khai yêu cầu cấp/cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định Sở hữu công nghiệp, ban hành kèm theo Thông tư 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008)
	TỜ KHAI

YÊU CẦU CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN TỔ CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG

 GIÁM ĐỊNH SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

    Kính gửi: [Cơ quan cấp Giấy chứng nhận]  

                   [Địa chỉ cơ quan cấp Giấy chứng nhận]

Tổ chức dưới đây yêu cầu cấp/cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp(

	DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

	(                                              TỔ CHỨC YÊU CẦU CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN  

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:                                                                         Điện thoại:                                                                                                   

	(                                           NỘI DUNG YÊU CẦU  

( Cấp Giấy chứng nhận lần đầu           
( Cấp lại Giấy chứng nhận                                              Số Giấy chứng nhận đã cấp:

    Lý do cấp lại:   ( Giấy chứng nhận bị mất      ( Giấy chứng nhận bị lỗi  

                              ( Giấy chứng nhận bị hỏng    ( Thay đổi thông tin trong Giấy chứng nhận

	(                           DANH SÁCH GIÁM ĐỊNH VIÊN THUỘC TỔ CHỨC 

Stt

Họ và tên

Số Thẻ giám định viên

Chuyên ngành



	(                      CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

( Tờ khai theo mẫu             

( Bản sao (có chứng thực) Giấy đăng ký hoạt động khoa học công nghệ

( Bản sao (có chứng thực) quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động giữa tổ chức và giám định viên thuộc tổ chức 
( Giấy chứng nhận tổ chức giám định đã cấp (nếu yêu cầu cấp lại, trừ trường hợp bị mất)             
( Chứng từ nộp phí, lệ phí (trừ trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận do lỗi của cơ quan cấp Giấy chứng nhận)
	KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU 

(Dành cho cán bộ nhận đơn)
( 
( 

(
(
(


	  (                                                             CAM KẾT CỦA NGƯỜI KHAI ĐƠN

Tôi xin cam đoan các thông tin, tài liệu trong đơn là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
                                                                           Khai tại: …………  ngày … tháng … năm …

                                                Chữ ký, họ tên người khai đơn

                                                       (ghi rõ chức vụ và đóng dấu)




Mẫu số 5.I.4: Mẫu thẻ Giám định viên Sở hữu công nghiệp
Điều 5.I.1.13
(Phụ lục IV: Mẫu thẻ Giám định viên Sở hữu công nghiệp, ban hành kèm theo Thông tư 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008)












(
Mẫu số 5.I.5: Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện làm nghiệp vụ giám định viên Sở hữu công nghiệp
Điều 5.I.1.10
(Phụ lục V:Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện làm nghiệp vụ giám định viên Sở hữu công nghiệp, ban hành kèm theo Thông tư 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008)
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

HỘI ĐỒNG KIỂM TRA

NGHIỆP VỤ GIÁM ĐỊNH SHCN

--------------------
Số:       /CN-HĐKT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
Hà Nội, ngày     tháng    năm  




GIẤY CHỨNG NHẬN

Đủ điều kiện nghiệp vụ làm giám định viên sở hữu công nghiệp

---------------------------
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KIỂM TRA NGHIỆP VỤ

GIÁM ĐỊNH SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Quyết định số ….. ngày …. tháng …. năm …. của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Hội đồng kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp;

Căn cứ Điều 42 của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;

Căn cứ điểm c khoản 6 Mục II của Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25 tháng 02 năm 2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp;

Căn cứ kết quả của kỳ kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp tổ chức ngày…. tháng…. năm….  tại …….,

CHỨNG NHẬN:

Người được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nghiệp vụ làm giám định viên sở hữu công nghiệp: 

Họ và tên: 

Địa chỉ thường trú: 

Giấy Chứng minh nhân dân (số): … do Công an …  cấp ngày ………….                      

Chuyên ngành giám định: 
Giấy chứng nhận này có giá trị làm tài liệu nộp hồ sơ yêu cầu cấp Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp trong thời hạn 1 năm kể từ ngày cấp và không có giá trị thay thế cho Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp./.

	
	CHỦ TỊCH 




Mẫu số 5.I.6: Mẫu giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động Giám định Sở hữu công nghiệp
Điều 5.I.1.19
(Phụ lục VI: Mẫu giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động Giám định Sở hữu công nghiệp, ban hành kèm theo Thông tư 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008)
	[CƠ QUAN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN]

------------------------
Số:     /CN- [chữ viết tắt tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận]
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày      tháng     năm 


GIẤY CHỨNG NHẬN

Tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

------------------------
[THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN]

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của [Cơ quan cấp Giấy chứng nhận] ban hành theo Quyết định số … ngày… của… ;

Căn cứ Điều 42 của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;

Căn cứ điểm a khoản 3 Mục IV của Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25 tháng 02 năm 2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp,
CHỨNG NHẬN:

Tổ chức giám định sở hữu công nghiệp: 

Tên đầy đủ: 

Tên giao dịch: 

Địa chỉ: 

Chuyên ngành giám định của tổ chức: 
Danh sách giám định viên sở hữu công nghiệp là thành viên của tổ chức:
	Stt
	Họ và tên
	Số Giấy CMND
	Số Thẻ giám định viên 
	Chuyên ngành

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Giấy chứng nhận này được cấp theo Quyết định số…/QĐ-[chữ viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định] ngày … tháng…năm… của [Thủ trưởng cơ quan ban hành Quyết định]. 

                  [thủ trưởng 

 cơ quan cấp giấy chứng nhận]
Phụ lục số 5.X
Mẫu số 5.X.1: Đơn yêu cầu bảo hộ quyền tác giả tại cơ quan hải quan
Điều 5.X.3.4
(Phụ lục 1: Đơn yêu cầu bảo hộ quyền tác giả tại cơ quan hải quan, Ban hành kèm theo TTLT số 58/2003/TTLT-BVHTT-BTC ngày 17/10/2003).

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------
ĐƠN YÊU CẦU BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ 
TẠI CƠ QUAN HẢI QUAN

Kính gửi: .........................................1

Tôi/Chúng tôi là:................................................................... 2
Cơ sở pháp lý của đơn yêu cầu:.............................................3
Đề nghị cơ quan hải quan thực hiện các biện pháp bảo hộ quyền tác giả theo quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2003/TTLT-BVHTT-BTC ngày 17/10/2003 của Bộ Văn hoá - Thông tin và Bộ Tài chính hướng dẫn bảo hộ quyền tác giả tại cơ quan hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu dành cho quyền tác giả nêu tại Đơn này trong thời hạn:.................... và trong phạm vi:..........................4
Trình bày cơ sở xác định hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu vi phạm quyền tác giả:

.....................................................................................5
Giải trình khả năng thiệt hại thực tế do việc nhập khẩu bản sao bất hợp pháp của tác phẩm gây ra:..........................................................................6

1 Cơ quan tiếp nhận đơn quy định tại Điểm 2.1 Mục III Thông tư này.

2 Tên, địa chỉ, số ĐT, số Fax, email, trụ sở kinh doanh của chủ sở hữu quyền tác giả hoặc Tên, địa chỉ, số ĐT, số Fax, email, trụ sở kinh doanh của người đại diện cho chủ sở hữu quyền tác giả làm việc với cơ quan hải quan (nếu có)

3 Các thông tin về:

- Mô tả tác phẩm yêu cầu bảo hộ: loại tác phẩm, tên chủ sở hữu quyền tác giả nguyên thuỷ của tác phẩm, tác giả của tác phẩm;

- Số, ngày được cấp Giấy đăng ký quyền tác giả (nếu có)

- Phạm vi quyền tác giả được bảo hộ;

- Thời hạn bảo hộ;

- Nếu tác phẩm thuộc diện được hưởng sự bảo hộ tại Việt Nam theo các hiệp định hay điều ước Quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia, giải trình khả năng áp dụng hiệp định/điều ước Quốc tế đối với việc bảo hộ tác phẩm đó tại Việt Nam;

- Các thông tin về việc sử dụng tác phẩm:

+ Nước, người sản xuất hoặc liên quan đến việc sản xuất bản sao hợp pháp tác phẩm trên cơ sở hợp đồng liên doanh, liên kết....

+ Nước, người sản xuất được chủ sở hữu quyền tác giả cho phép hoặc đồng ý cho sản xuất các bản sao hợp pháp, tên của tác phẩm.

+ Nước, người sản xuất được sản xuất bản sao hợp pháp tác phẩm theo sự cho phép hoặc đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả nguyên thuỷ mà không cần sự cho phép của chủ sở hữu quyền tác giả hiện thời.

+ Phạm vi sử dụng tác phẩm nêu trong các thoả thuận hay cho phép này (VD: quyền sản xuất, quyền phát hành, quyền sử dụng vào sản phẩm công nghiệp, số lượng bản sao được phép, nơi tiêu thụ, thời hạn...).

4 Trình bày nội dung yêu cầu, thời hạn yêu cầu bảo hộ và địa điểm yêu cầu bảo hộ (toàn quốc hoặc địa phương cụ thể). Nếu đơn yêu cầu được nộp theo quy định tại điểm 1.2 Mục III Thông tư này thì không cần điền thời hạn 

5 Nêu các thông tin về:

- Các điểm phân biệt giữa hàng vi phạm và hàng hợp pháp;

- Thông tin về nước sản xuất, người sản xuất, nước tiêu thụ, người tiêu thụ các bản sao bất hợp pháp (nếu có);

- Thông tin về lô hàng nghi ngờ vi phạm cụ thể (nếu có) (người xuất khẩu, người nhập khẩu, tên phương tiện chuyên chở, cảng đi, cảng đến, tuyến đường vận chuyển, hình thức xâm phạm quyền, mô tả hàng hoá nghi ngờ, số lượng, trọng lượng, trị giá lô hàng...).

- Thông tin hỗ trợ khác (nếu có)

Mẫu số 5.X.2: Quyết định về việc tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá có yêu cầu bảo hộ quyền tác giả
Điều 5.X.3.6
(Phụ lục 2: Quyết định về việc tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá có yêu cầu bảo hộ quyền tác giả, Ban hành kèm theo TTLT số 58/2003/TTLT-BVHTT-BTC ngày 17/10/2003).
	Tổng cục Hải quan

Cục Hải quan...........

Chi cục Hải quan.....
---------------------
Số:........................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
...., ngày.... tháng.... năm 200...




QUYẾT ĐỊNH

V/v tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá 
có yêu cầu bảo hộ quyền tác giả

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 58/2003/TTLT-BVHTT-BTC ngày 17/10/2003 của Bộ Văn hóa - Thông tin và Bộ Tài chính hướng dẫn bảo hộ quyền tác giả tại Cơ quan Hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;

- Căn cứ đơn yêu cầu bảo hộ quyền tác giả số...... ngày...... của chủ sở hữu quyền tác giả (ông/bà/Đơn vị/tổ chức.........) đã được chấp nhận theo Công văn số...... ngày..... của........,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tạm dừng làm thủ tục Hải quan đối với lô hàng xuất khẩu/nhập khẩu của đơn vị/cá nhân....... (Tên, địa chỉ) thuộc vận đơn số...... ngày....... vận chuyển trên tàu.......... (đối với hàng nhập khẩu)/thuộc tờ khai xuất khẩu số..... ngày.... đăng ký tại Chi cục Hải quan....... (đối với hàng xuất khẩu) vì bị nghi ngờ vi phạm quyền tác giả của (Nêu tên, địa chỉ, ĐT, Fax của chủ quyền) (do..... làm đại diện (nêu tên, địa chỉ, điện thoại, fax của người đại diện) với nội dung vi phạm như sau: (nêu hành vi bị nghi ngờ vi phạm).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực trong 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3: (Tên các đơn vị, cá nhân liên quan), các cán bộ trực thuộc Chi cục Hải quan.............. có trách nhiệm thi hành quyết định này.

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC HẢI QUAN.....

Nơi nhận:

- Như Điều 3

- TCHQ (để B/c)

- Cục Hải quan...(để B/c)

- Lưu

Mẫu số 5.X.3: Quyết định về việc kéo dài thời hạn tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá có yêu cầu bảo hộ quyền tác giả
Điều 5.X.3.6
(Phụ lục 3: Quyết định về việc kéo dài thời hạn tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá có yêu cầu bảo hộ quyền tác giả, ban hành kèm theo TTLT số 58/2003/TTLT-BVHTT-BTC ngày 17/10/2003).
	Tổng cục Hải quan

Cục Hải quan...........

Chi cục Hải quan.....

Số:........................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...., ngày.... tháng.... năm 200...




QUYẾT ĐỊNH

V/v kéo dài thời hạn tạm dừng làm thủ tục Hải quan đối với hàng hoá 
có yêu cầu bảo hộ quyền tác giả.

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 58/2003/TTLT-BVHTT-BTC ngày 17/10/2003 của Bộ Văn hóa - Thông tin và Bộ Tài chính hướng dẫn bảo hộ quyền tác giả tại Cơ quan Hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;

- Căn cứ Quyết định số.... ngày..... về việc tạm dừng làm thủ tục Hải quan đối với hàng hoá có yêu cầu bảo hộ quyền tác giả;

- Căn cứ đơn của (ông/bà/đơn vị/tổ chức...) về việc yêu cầu kéo dài thời hạn tạm dừng làm thủ tục Hải quan theo Quyết định số....... ngày....... nói trên;

Sau khi xem xét đơn đã áp dụng đủ điều kiện được phép kéo dài thời hạn tạm dừng làm thủ tục Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Kéo dài thêm 10 ngày tạm dừng làm thủ tục Hải quan đối với hàng hoá có yêu cầu bảo vệ quyền tác giả kể từ ngày...........10
Điều 2: (Tên các đơn vị, cá nhân liên quan), các cán bộ trực thuộc Chi cục Hải quan... có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC HẢI QUAN......

Nơi nhận:

- Như Điều 2

- TCHQ (để B/c)

- Cục Hải quan...(để B/c)

- Lưu

10 Ngày hết hiệu lực của quyết định trước

Mẫu số 5.X.4: Đơn yêu cầu giám sát, phát hiện hàng hóa giả mạo nhãn hiệu
Điều 5.X.4.6
(Phụ lục 1: Đơn yêu cầu giám sát, phát hiện hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 129/2004/TTLT-BTC-BKHCN ngày 29/12/2004)
ĐƠN YÊU CẦU GIÁM SÁT, PHÁT HIỆN  HÀNG HOÁ 
GIẢ MẠO NHÃN HIỆU

Kính gửi: 

Người ký tên dưới đây yêu cầu giám sát, phát hiện hàng hoá giả mạo nhãn hiệu.

	1. Tên, địa chỉ, quốc tịch Người nộp đơn:



	2. Tên, địa chỉ Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (nếu có):



	3. Nhãn hiệu hàng hoá bị giả mạo (Tên, Số, ngày cấp Văn bằng bảo hộ): 

 

	4. Các tài liệu kèm theo Tờ khai gồm:

[] Bản sao Văn bằng bảo hộ;

[] Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký Hợp đồng li-xăng;

[] Tài liệu khác xác nhận Bên nhận li-xăng có quyền nộp đơn;

[] Tài liệu khác chứng minh tư cách chủ sở hữu công nghiệp của Người nộp đơn;

[] Giấy uỷ quyền nộp đơn (nếu Đơn do người  đại diện nộp); 

[] Thông tin chi tiết về hàng hoágiả mạo nhãn hiệu;

[] Chứng từ nộp phí nộp đơn (nếu có);

[] Các tài liệu khác, cụ thể là:



	5. Khai tại:

Ngày     tháng      năm

Họ tên, chữ ký của Người khai và con dấu (nếu có) 




Mẫu số 5.X.5: Đơn yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan
Điều 5.X.4.6
(Phụ lục 2: Đơn yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan, ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 129/2004/TTLT-BTC-BKHCN ngày 29/12/2004)
ĐƠN YÊU  CẦU  TẠM DỪNG LÀM THỦ TỤC HẢI  QUAN  

Kính gửi:................................................................................................

Người ký tên dưới đây yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với  lô hàng bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và cam kết bồi thường thiệt hại trực tiếp cho Chủ lô hàng, thanh toán các chi phí phát sinh khác do việc yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan không đúng gây ra.

	1. Tên, địa chỉ, quốc tịch Người nộp đơn:

2. Tên, địa chỉ Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (nếu có):



	3. Đối tượng sở hữu công nghiệp nghi ngờ bị xâm phạm (Tên, Số, ngày cấp Văn bằng bảo hộ): 



	4. Loại hàng hoá, ký mã hiệu, mô tả các dấu hiệu để nhận biết hàng hoá bị nghi ngờ là xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp:



	5. Thông tin dự doán về thời gian, địa điểm làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu cho lô hàng bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp:

	6. Tên, địa chỉ của Chủ lô hàng:



	7. Các tài liệu kèm theo Tờ khai gồm:

[] Bản sao Văn bằng bảo hộ;

[] Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký Hợp đồng li-xăng;

[] Tài liệu khác xác nhận Bên nhận li-xăng có quyền nộp đơn;

[] Tài liệu chứng minh quyền sở hữu công nghiệp;

[] Giấy uỷ quyền nộp đơn (nếu Đơn  do người đại diện nộp); 

[] Bản mô tả chi tiết hàng hoá bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp;

[] Ảnh chụp hàng hoá xâm phạm;

[] Chứng từ nộp phí nộp đơn (nếu có);

[] Các tài liệu khác, cụ thể là:

	8. Khai tại:

Ngày     tháng      năm

Họ tên, chữ ký của Người khai và con dấu (nếu có)


Phụ lục số 6.XI
Mẫu số 6.XI.1: Đơn tổ chức triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam
Điều 6.XI.1.7
(Đơn tổ chức triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam, ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ - BVHTT ngày 15/5/2000)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
 

ĐƠN XIN TỔ CHỨC TRIỂN LÃM MỸ THUẬT 
TẠI VIỆT NAM
 

 

Kính gửi:....................................................................................................................
Tên đơn vị tổ chức triển lãm :.......................................................................................
Địa chỉ:......................................................................................................................
Điện thoại :......................................Fax:.....................................................................
Xin được cấp giấy phép cho triển lãm thuật tại Việt Nam
Tiêu đề của triển lãm :.......................................................................................
Địa điểm trưng bày :.............................................................................................
Thời gian trưng bày từ.........................................đến:................................................
Số lượng tác phẩm :.................................................................................................
Số lượng tác giả:.......................................................................................................
( Có danh sách kèm theo ).
 

 

                                                                                  Ngày ........tháng ........ năm 200......
                                                                                TỔ CHỨC, CÁ NHÂN XIN TRIỂN LÃM
                                                                                                         (Ký tên)
                                                                                       (Nếu là tổ chức phải đóng dấu)
Mẫu số 6.XI.2: Giấy phép triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam
Điều 6.XI.1.7
(Giấy phép triển lãm mỹ thuật trong nước tại Việt Nam, ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ - BVHTT ngày 15/5/2000)
( 1)
số: ............./....
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
GIẤY PHÉP
TRIỂN LÃM MỸ THUẬT TẠI VIỆT NAM
 

Căn cứ Quyết định số 10/2000/ QĐ - BVHTT ngày 15 thnág 5 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin ban hành ‘’ Quy chế hoạt động triển lãm mỹ thuật và Gallery"
Xét đơn đề nghị của;...............................................................................
( 2 )................................................................cấp giấy phép cho triển lãm
Tiêu đề triển lãm:..............................................................................................
Địa điểm triển lãm:...............................................................................................
Thời gian triển lãm:..............................................................................................
Số lượng tác phẩm:..........................................................................................
Số lượng tác giả:..............................................................................................
                                                                          Ngày......... tháng............... năm 200……
                                                                                      CƠ QUAN CẤP PHÉP
                                                                                           (ký tên, đóng dấu)
Mẫu số 6.XI.3: Đơn xin tổ chức triển lãm mỹ thuật đưa ra nước ngoài
Điều 6.XI.1.7
(Đơn xin tổ chức triển lãm mỹ thuật đưa ra nước ngoài, ban hành kèm theo theo Quyết định số 10/QĐ - BVHTT ngày 15/5/2000)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
 

ĐƠN XIN TỔ CHỨC TRIỂN LÃM MỸ THUẬT ĐƯA RA NƯỚC NGOÀI
 

 

Kính gửi:.......................................................................................................
Tên đơn vị tổ chức triển lãm:.............................................................................
Địa chỉ:....................................................................................................................
Điện thoại:.......................................Fax:....................................................................
Xin được cấp giấy phép cho triển lãm mỹ thuật đua ra nước ngoài
-Tiêu đề của triển lãm:..................................................................................................
-Địa điểm triển lãm:...................................................................................................
-Quốc gia:....................................................................................................................
-Thời gian triển lãm từ.........................................đến:....................................................
-Số lượng tác phẩm:....................................................................................................
-Số lượng tác giả:............................................................................................................................
( Có danh sách kèm theo )
 

 

                                                                                   Ngày ........tháng ........ năm 200.....
                                                                               TỔ CHỨC, CÁ NHÂN XIN TRIỂN LÃM
                                                                                   ( Nếu là tổ chức phải đóng dấu )
Mẫu số 6.XI.4: Giấy phép triển lãm nghệ thuật trong nước đưa ra nước ngoài
Điều 6.XI.1.7
(Giấy phép triển lãm nghệ thuật trong nước đưa ra nước ngoài, ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ - BVHTT ngày 15/5/2000)
( 1)
số: ............./....
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
 

GIẤY PHÉP
TRIỂN LÃM MỸ THUẬT TRONG NƯỚC ĐUA RA NƯỚC NGOÀI
 

Căn cứ qQuyết định số 10/2000/QĐ - BVHTT ngày 15 thnág 5 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin ban hành ‘’Quy chế hoạt động triển lãm mỹ thuật và Gallery"
Xét đơn đề nghị của;..................................................................................................
( 2 )................................................................cấp giấy phép cho triển lãm mỹ thuật đưa ra nước ngoài
-Tiêu đề của triển lãm:.........................................................................................
-Đơn vị tổ chức:....................................................................................................
-Địa điểm triển lãm:.........................................................................................................
-Quốc gia:.......................................................................................................
-Thời gian triển lãm từ............................................................................................
- Số lượng tác phẩm:.............................................................................................
          -Số lượng tác giả:..............................................................................................
 
                                                                                     Ngày....... tháng..... .năm 200.....
                                                                                             CƠ QUAN CẤP PHÉP
                                                                                                  (Ký tên, đóng dấu) 
Mẫu số 6.XI.5: Tờ khai xin cấp giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ
Điều 6.XI.6.1
(Biểu mẫu 1: Tờ khai xin cấp giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ, ban hành kèm theo quyết định số 18/2002/QĐ-BVHTT ngày 29/7/2002).
	TÊN CƠ QUAN


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., Ngày... Tháng... Năm 200....


TỜ KHAI XIN CẤP GIẤY PHÉP THU CHƯƠNG TRÌNH 
TRUYỀN HÌNH NƯỚC NGOÀI TRỰC TIẾP TỪ VỆ TINH

Kính gửi: - Bộ Văn hoá - Thông tin

- Sở Văn hoá - Thông tin tỉnh (thành phố)....

- Tên cơ quan, tổ chức......

- Địa chỉ:..........................

- Điện thoại:.....................

Xin phép sử dụng thiết bị thu tín hiệu truyền hình để thu các chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

1. Tên cơ quan, tổ chức sử dụng chương trình truyền hình nước ngoài.....

2. Tên các chương trình thu (nêu cụ thể tên chương trình và tên vệ tinh):

- Không khoá mã: 
+ Chương trình.... Từ vệ tinh....

+ .......

- Khoá mã: 

+ Chương trình.... Từ vệ tinh....

+ .......

3. Mục đích và phạm vi sử dụng:

4. Địa chỉ lắp đặt thiết bị thu:

5. Thiết bị sử dụng (nêu cụ thể số lượng, ký mã hiệu, nơi sản xuất, đường kính anten, công nghệ truyền dẫn (tương tự hoặc số), băng tần):

- Anten:.............. Bộ


Đường kính:............

Ký mã hiệu.............


Nơi sản xuất:...........

- Máy thu:........... Bộ


Công nghệ truyền dẫn:

Ký mã hiệu..............


Nơi sản xuất:...........

- Máy giải mã:.... Bộ


Công nghệ truyền dẫn:

Ký mã hiệu.........


Nơi sản xuất:...........

- Băng tần:

6. Cơ quan, tổ chức lắp đặt thiết bị:

Địa chỉ:.................. Điện thoại:................ Fax:.....................

Số Giấy chứng nhận đăng ký; ngày, tháng, năm cấp đăng ký cho cơ quan, tổ chức kinh doanh việc lắp đặt, sửa chữa thiết bị TVRO (Giấy chứng nhận do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp):......

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng quy định trong giấy phép của cơ quan quản lý nhà nước, không lắp đặt các thiết bị TVRO nhập lậu và không vi phạm bản quyền chương trình truyền hình của nước ngoài.

	VĂN BẢN KÈM THEO


	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 6.XI.6: Giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh
Điều 6.XI.6.2
(Biểu mẫu 2:Giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh,ban hành kèm theo quyết định số 18/2002/QĐ-BVHTT ngày 29/7/2002).
	SỞ VH-TT TỈNH, THÀNH PHỐ

Số:......./GP-.....


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., Ngày... Tháng... Năm 200....


GIẤY PHÉP THU CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NƯỚC NGOÀI TRỰC TIẾP TỪ VỆ TINH

- Căn cứ Quyết định số 79/2002/QĐ-TTg ngày 18/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý việc thu các chương trình truyền hình của nước ngoài;

- Căn cứ Quyết định số 18/2002/QĐ-BVHTT ngày 29 tháng 7 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin ban hành Quy chế cấp giấy phép, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm việc thu chương trình truyền hình nước ngoài;

- Căn cứ đơn xin phép lắp đặt, sử dụng TVRO của.... (1);

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN QUYẾT ĐỊNH

Cấp Giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh theo những quy định sau:

Điều 1: ...(3) được thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh.

Điều 2: Thu các chương trình truyền hình:

- Không khoá mã:

+ Chương trình.... (4) từ vệ tinh.... (5)

+ Chương trình.... Từ vệ tinh.... 

- Khoá mã: 

+ Chương trình.... Từ vệ tinh.... 

+ Chương trình.... Từ vệ tinh.... 

Điều 3: Mục đích sử dụng:...... (6)

Điều 4: Địa điểm lắp đặt:......... (7)

Điều 5: Thiết bị gồm có:

Anten:................ (8) bộ

Mã hiệu, nơi sản xuất:.... (9)

Máy thu:............. Bộ

Mã hiệu, nơi sản xuất:.... 

Máy giải mã:...... Bộ

Mã hiệu, nơi sản xuất:.... 

Điều 6: .... (10) phải thực hiện đúng các quy định của Nhà nước Việt Nam về việc lắp đặt và sử dụng thiết bị thu tín hiệu truyền hình từ vệ tinh để thu chương trình truyền hình của nước ngoài.

Điều 7: Giấy phép này có giá trị đến hết tháng... (12) năm 200... (13).

T/L BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN (14)

VỤ TRƯỞNG VỤ BÁO CHÍ

	SỞ VH-TT TỈNH, THÀNH PHỐ

Số:......./GP-.....


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., Ngày... Tháng... Năm 200....


GIẤY PHÉP THU CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NƯỚC NGOÀI TRỰC TIẾP TỪ VỆ TINH

- Căn cứ Quyết định số 79/2002/QĐ-TTg ngày 18/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý việc thu các chương trình truyền hình của nước ngoài;

- Căn cứ Quyết định số 18/2002/QĐ-BVHTT ngày 29 tháng 7 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin ban hành Quy chế cấp giấy phép, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm việc thu chương trình truyền hình nước ngoài;

- Căn cứ đơn xin phép lắp đặt, sử dụng TVRO của.... (1);

- Xét đề nghị của.... (2)

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HOÁ THÔNG TIN QUYẾT ĐỊNH

Cấp Giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh theo những quy định sau:

Điều 1: ...(3) được thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh.

Điều 2: Thu các chương trình truyền hình:

- Không khoá mã:

+ Chương trình.... (4) từ vệ tinh.... (5)

+ Chương trình.... Từ vệ tinh.... 

- Khoá mã: 

+ Chương trình.... Từ vệ tinh.... 

+ Chương trình.... Từ vệ tinh.... 

Điều 3: Mục đích sử dụng:...... (6)

Điều 4: Địa điểm lắp đặt:......... (7)

Điều 5: Thiết bị gồm có:

Anten:................ (8) bộ

Mã hiệu, nơi sản xuất:.... (9)

Máy thu:............. Bộ

Mã hiệu, nơi sản xuất:.... 

Máy giải mã:...... Bộ

Mã hiệu, nơi sản xuất:.... 

Điều 6: .... (10) phải thực hiện đúng các quy định của Nhà nước Việt Nam về việc lắp đặt và sử dụng thiết bị thu tín hiệu truyền hình từ vệ tinh để thu chương trình truyền hình của nước ngoài.

Điều 7: Giấy phép này có giá trị đến hết tháng... (12) năm 200... (13).

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HOÁ - THÔNG TIN 
	TỈNH, THÀNH PHỐ (14)

BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN

---------------------
Số: 3289/VHTT-BC
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2002


HƯỚNG DẪN NỘI DUNG GIẤY PHÉP THU CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NƯỚC NGOÀI 4TRỰC TIẾP TỪ VỆ TINH

Để tạo điều kiện cho Sở Văn hoá - Thông tin tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chính xác và bảo đảm tính thống nhất trong cả nước về nội dung Giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh, Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn cụ thể hơn đối với một số nội dung trong Giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh sau:

(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân đứng tên xin cấp giấy phép. Lưu ý với các cơ quan, tổ chức đứng tên xin cấp giấy phép là cơ quan, tổ chức có con dấu đóng trên tờ đơn xin phép. Ghi rõ địa chỉ của cơ quan, tổ chức đứng tên xin cấp giấy phép.

(2) Đề nghị của người có thẩm quyền theo quy định. Ví dụ: Trưởng phòng nghiệp vụ.....

(3) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân được phép sử dụng thiết bị TVRO để thu chương trình truyền hình nước ngoài. Đây là các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng được quy định tại Điều 1 Quyết định số 79/2002/QĐ-TTg. Lưu ý, trong nhiều trường hợp tên cơ quan, tổ chức, cá nhân ở (1) chính là tên cơ quan, tổ chức, cá nhân ở (3), tuy nhiên một số trường hợp đặc biệt thì (1) và (3) khác nhau. Ví dụ: Công ty Cổ phần Thương mại - du lịch Hoàng Minh xin cấp Giấy phép thu chương trình truyền hình trực tiếp từ vệ tinh cho khách sạn Hương Trà (khách sạn này được xếp hạng 1 sao, song không có con dấu riêng).

(4) Tên chương trình truyền hình nước ngoài. Ví dụ CNBC, STAR SPORT, MTV... Lưu ý nên viết chữ in hoa tên các chương trình truyền hình nước ngoài.

(5) Tên vệ tinh phát chương trình truyền hình nước ngoài cho phép thu. Ví dụ PALAPA C2, ASIASAT 2, THAICOM 3... Lưu ý nên viết chữ in hoa trên các vệ tinh.

(6) Phục vụ đối tượng nào (cán bộ, chuyên gia, người nước ngoài...) Nhằm mục đích gì (phục vụ công tác nghiệp vụ, nghiên cứu, giải trí, theo dõi thông tin...).

(7) Ghi rõ số nhà, tên đường, tổ, phường xã, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(8) Bao nhiêu bộ (ghi bằng số)

(9) Ghi rõ mã hiệu, nơi sản xuất. Ví dụ: GARDINER của Mỹ (USA), PACIFIC của Hàn Quốc (KOREA).

(10) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân được phép sử dụng TVRO để thu chương trình truyền hình nước ngoài và tên cơ quan tổ chức đứng tên cấp giấy phép.

(12), (13) Tháng và năm hết hạn giấy phép.

+ 5 năm đối với các trường hợp thông thường

+ Các trường hợp khác căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy phép hoạt động, thời gian ghi trên Giấy phép thường trú, thời gian ghi trong hợp đồng thuê nhà....

Ví dụ: Hồ sơ xin cấp giấy phép nộp vào tháng 7 năm 2002 thì với các trường hợp thông thường giấy phép có giá trị đến hết tháng 6 năm 2007. Với các trường hợp khác ghi đúng tháng (theo quy tắc làm tròn số) trên giấy tờ làm căn cứ xác định hiệu lực của giấy phép. (Hợp đồng thuê nhà có hiệu lực đến ngày 20 tháng 5 năm 2003 thì Giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh sẽ có hiệu lực đến tháng 5 năm 2003)

(14) Giám đốc hoặc Phó giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin ký tên đóng dấu.

Các vấn đề khác:

- Phông chữ, cách trình bày trong tất cả các giấy phép phải thống nhất như nhau.

- Gửi một bản giấy phép đã cấp về Bộ Văn hoá - Thông tin.

- Lập sổ theo dõi việc cấp phép để kiểm tra thường xuyên hiệu lực của giấy phép đã cấp.

Các vấn đề vướng mắc, xin trao đổi với Bộ Văn hoá - Thông tin (Vụ Báo chí) 51 Ngô Quyền, Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể.

ĐT: 04.9438231 Xin 147

T/L BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN 

VỤ TRƯỞNG VỤ BÁO CHÍ

ĐỖ QUÝ DOÃN

Mẫu số 6.XI.7: Tờ khai đăng ký cung cấp các bộ giải mã chương trình truyền hình nước ngoài tại Việt Nam
Điều 6.XI.6.4
(Biểu mẫu 3:  Tờ khai đăng ký cung cấp các bộ giải mã chương trình truyền hình nước ngoài tại Việt Nam, ban hành kèm theo quyết định số 18/2002/QĐ-BVHTT ngày29/7/2002).
	TÊN HÃNG TRUYỀN HÌNH

Số.....
	Ngày... Tháng... Năm 200...


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ CUNG CẤP CÁC BỘ GIẢI MÃ 
CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: Bộ Văn hoá - Thông tin nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Tên hãng truyền hình:.........

- Tên giao dịch:........ Tên viết tắt:........

- Địa chỉ:..............................................

- Điện thoại:........ Fax:..... Email:........ Website:...........

2. Quốc tịch của hãng truyền hình:

3. Đại diện bởi ông (bà)..............

Chức vụ:......................................

Địa chỉ liên lạc:...........................

4. Đã đặt đại diện tại:...... (nước và khu vực)

5. Xin đăng ký cung cấp bộ giải mã chương trình truyền hình thuộc bản quyền của chúng tôi theo các mục sau (Lập bảng):

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	......
	......
	......
	......
	......
	......
	......
	......
	......
	......
	......


(1) Số thứ tự chương trình truyền hình

(2) Tên chương trình truyền hình

(3) Logo

(4) Ngôn ngữ thể hiện

(5) Nội dung chương trình

(6) Vệ tinh phát

(7) Thời gian phát

(8) Thời lượng phát

(9) Ký, mã hiệu của bộ giải mã và tên nước sản xuất bộ giải mã

(10) Công nghệ truyền dẫn

(11) Cấu tạo chương trình

6. Phạm vi cung cấp bộ giải mã chương trình truyền hình......

7. Dự kiến đại diện phân phối tại Việt Nam các bộ giải mã chương trình truyền hình:

- Tên cơ quan, tổ chức:..........

- Địa chỉ:......... Điện thoại:...... Fax:........

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng quy định trong giấy chứng nhận đăng ký của cơ quan quản lý nhà nước, không vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam và các công ước Quốc tế về việc cung cấp các bộ giải mã chương trình truyền hình.
	VĂN BẢN KÈM THEO


	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 6.XI.8: Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp bộ giải mã chương trình truyền hình nước ngoài tại Việt Nam
Điều 6.XI.6.5
(Biểu mẫu 4: Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp bộ giải mã chương trình truyền hình nước ngoài tại Việt Nam, ban hành kèm theo quyết định số 18/2002/QĐ-BVHTT ngày29/7/2002)
	BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN

Số:......
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., Ngày... Tháng... Năm 200...


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CUNG CẤP BỘ GIẢI MÃ 
CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Số đăng ký:

Ngày:

1. Tên hãng truyền hình:......

- Tên giao dịch:........ Tên viết tắt:........

- Địa chỉ:..............................................

- Điện thoại:........ Fax:..... Email:........ Website:...........

2. Quốc tịch của hãng truyền hình:

3. Đại diện bởi ông (bà)..............

Chức vụ:......................................

Địa chỉ liên lạc:...........................

4. Đăng ký cung cấp các bộ giải mã chương trình truyền hình nước ngoài như sau (Bảng)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	......
	......
	......
	......
	......
	......
	......
	......
	......
	......
	......


(1) Số thứ tự chương trình truyền hình

(2) Tên chương trình truyền hình

(3) Logo

(4) Ngôn ngữ thể hiện

(5) Nội dung chương trình

(6) Vệ tinh phát

(7) Thời gian phát

(8) Thời lượng phát

(9) Ký, mã hiệu của bộ giải mã và tên nước sản xuất bộ giải mã

(10) Công nghệ truyền dẫn

(11) Cấu tạo chương trình

5. Phạm vi cung cấp bộ giải mã chương trình truyền hình...

6. Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp bộ giải mã chương trình truyền hình nước ngoài tại Việt Nam có giá trị đến hết tháng... Năm 200...

	Nơi nhận:

- Cơ quan được cấp đăng ký

- Cục Bảo quyền Bộ VH-TT

- Lưu VP, Vụ Báo chí
	T/L BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN

VỤ TRƯỞNG VỤ BÁO CHÍ


Mẫu số 6.XI.9: Tờ khai đăng ký làm đại diện phân phối tại Việt Nam các bộ giải mã chương trình truyền hình nước ngoài
Điều 6.XI.6.7
(Biểu mẫu 5: Tờ khai đăng ký làm đại diện phân phối tại Việt Nam các bộ giải mã chương trình truyền hình nước ngoài, ban hành kèm theo quyết định số 18/2002/QĐ-BVHTT ngày29/7/2002) 
	TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

Số:......
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., Ngày... Tháng... Năm 200...


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LÀM ĐẠI DIỆN PHÂN PHỐI TẠI VIỆT NAM CÁC BỘ GIẢI MÃ CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Bộ Văn hoá - Thông tin

1. Tên cơ quan, tổ chức:......

- Tên giao dịch:........ Tên viết tắt:........

- Địa chỉ Trụ sở chính:.........................

- Điện thoại:........ Fax:..... Email:........ Website:...........

2. Tên cơ quan chủ quản:

- Địa chỉ......................................

- Điện thoại:........ Fax:..... Email:........ Website:...........

3. Đại diện bởi ông (bà)..............

Chức vụ:......................................

Địa chỉ liên lạc:...........................

4. Đăng ký  làm đại diện phân phối tại Việt Nam các bộ giải mã chương trình truyền hình nước ngoài như sau (Bảng)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	.....
	......
	......
	......
	......
	......
	......
	......
	......
	......
	......
	.....


(1) Số thứ tự chương trình truyền hình

(2) Tên chương trình truyền hình

(3) Logo

(4) Ngôn ngữ thể hiện

(5) Nội dung chương trình

(6) Vệ tinh phát

(7) Thời gian phát

(8) Thời lượng phát

(9) Ký, mã hiệu của bộ giải mã và tên nước sản xuất bộ giải mã

(10) Công nghệ truyền dẫn

(11) Cấu tạo chương trình

(12) Số, ngày, tháng, năm ký hợp đồng làm đại diện phân phối với các hãng truyền hình nước ngoài.

5. Phạm vi cung cấp bộ giải mã chương trình truyền hình...

6. Tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện:.......

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng quy định trong giấy chứng nhận đăng ký của cơ quan quản lý nhà nước, không vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam và các công ước quốc tế về việc cung cấp các bộ giải mã chương trình truyền hình nước ngoài.
	VĂN BẢN KÈM THEO


	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 6.XI.10: Giấy chứng nhận đăng ký làm đại diện phân phối tại Việt Nam bộ giải mã chương trình truyền hình nước ngoài
Điều 6.XI.6.8
(Biểu mẫu 6: Giấy chứng nhận đăng ký làm đại diện phân phối tại Việt Nam bộ giải mã chương trình truyền hình nước ngoài, ban hành kèm theo quyết định số 18/2002/QĐ-BVHTT ngày29/7/2002)
	BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN

-----------------------------

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ LÀM ĐẠI DIỆN PHÂN PHỐI 
TẠI VIỆT NAM BỘ GIẢI MÃ CHƯƠNG TRÌNH 
TRUYỀN HÌNH NƯỚC NGOÀI 

Số đăng ký:

Ngày:

1. Tên cơ quan, tổ chức:........

- Tên giao dịch:........ Tên viết tắt:........

- Địa chỉ Trụ sở chính:.........................

- Điện thoại:........ Fax:..... Email:........ Website:...........

2. Tên cơ quan chủ quản:

- Địa chỉ:.....................................

- Điện thoại:........ Fax:..... Email:........ Website:...........

3. Đại diện bởi ông (bà)..............

Chức vụ:......................................

Địa chỉ liên lạc:...........................

4. Đăng ký làm đại diện phân phối tại Việt Nam các bộ giải mã chương trình truyền hình nước ngoài như sau (Bảng)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	.....
	......
	......
	......
	......
	......
	......
	......
	......
	......
	......
	.....


(1) Số thứ tự chương trình truyền hình

(2) Tên chương trình truyền hình

(3) Logo

(4) Ngôn ngữ thể hiện

(5) Nội dung chương trình

(6) Vệ tinh phát

(7) Thời gian phát

(8) Thời lượng phát

(9) Ký, mã hiệu của bộ giải mã và tên nước sản xuất bộ giải mã

(10) Công nghệ truyền dẫn

(11) Cấu tạo chương trình

(12) Số, ngày, tháng, năm ký hợp đồng làm đại diện phân phối với các hãng truyền hình nước ngoài.

5. Phạm vi cung cấp bộ giải mã chương trình truyền hình...

6. Tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện:.......

7. Giấy chứng nhận đăng ký làm đại diện phân phối tại Việt Nam bộ giải mã chương trình truyền hình nước ngoài có giá trị đến hết tháng.... Năm 200...

	Nơi nhận:

- Cơ quan được cấp đăng ký

- Cơ quan chủ quản

- Lưu VP, Vụ Báo chí
	T/L BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN

VỤ TRƯỞNG VỤ BÁO CHÍ




Mẫu số 6.XI.11: Tờ khai đăng ký kinh doanh việc lắp đạt, sửa chữa thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh (TVRO)
Điều 6.XI.6.10
(Biểu mẫu 7: Tờ khai đăng ký kinh doanh việc lắp đạt, sửa chữa thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh (TVRO), ban hành kèm theo quyết định số 18/2002/QĐ-BVHTT ngày29/7/2002)
	TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

Số:......
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., Ngày... Tháng... Năm 200...


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KINH DOANH VIỆC LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA THIẾT BỊ THU TÍN HIỆU TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP 
TỪ VỆ TINH (TVRO)

Kính gửi: Bộ Văn hoá - Thông tin

1. Tên cơ quan, tổ chức:......

- Tên giao dịch:........ Tên viết tắt:........

- Địa chỉ Trụ sở chính:.........................

- Điện thoại:........ Fax:..... Email:........ Website:...........

2. Số giấy phép thành lập cơ quan, tổ chức:.... Ngày cấp:....

Nơi cấp Giấy phép thành lập cơ quan, tổ chức:..............

Số đăng ký kinh doanh:.................. Ngày cấp:...............

3. Người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức:

Chức danh:..................................

Họ và tên:.... Sinh ngày:... Quốc tịch:......

Số chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số:... Ngày cấp....

Nơi cấp:.......................................

Địa chỉ liên lạc:...........................

4. Đăng ký kinh doanh việc lắp đặt, sửa chữa thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh (TVRO):...... 

5. Phạm vi kinh doanh việc lắp đặt, sửa chữa thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh (TVRO):...... 

6. Tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện:.........

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký của cơ quan quản lý nhà nước, không vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam về việc lắp đặt, sửa chữa thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh (TVRO).
	VĂN BẢN KÈM THEO


	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 6.XI.12: Giấy chứng nhận đăng ký cho cơ quan, tổ chức kinh doanh việc lắp đặt, sửa chữa thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh (TVRO)
Điều 6.XI.6.11
(Biểu mẫu 8: Giấy chứng nhận đăng ký cho cơ quan, tổ chức kinh doanh việc lắp đặt, sửa chữa thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh (TVRO), ban hành kèm theo quyết định số 18/2002/QĐ-BVHTT ngày29/7/2002)
	BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHO CƠ QUAN, TỔ CHỨC KINH DOANH VIỆC LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA THIẾT BỊ THU TÍN HIỆU TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP TỪ VỆ TINH (TVRO)

Số đăng ký:

Ngày:

1. Tên cơ quan, tổ chức:......

- Tên giao dịch:........ Tên viết tắt:........

- Địa chỉ Trụ sở chính:.........................

- Điện thoại:........ Fax:..... Email:........ Website:...........

2. Số giấy phép thành lập cơ quan, tổ chức:.... Ngày cấp:....

Nơi cấp Giấy phép thành lập cơ quan, tổ chức:..............

Số đăng ký kinh doanh:.................. Ngày cấp:...............

3. Người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức:

Chức danh:..................................

Họ và tên:.... Sinh ngày:... Quốc tịch:......

Số chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số:... Ngày cấp....

Nơi cấp:.......................................

Địa chỉ liên lạc:...........................

4. Đăng ký kinh doanh việc lắp đặt, sửa chữa thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh (TVRO):...... 

5. Phạm vi kinh doanh việc lắp đặt, sửa chữa thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh (TVRO):...... 

6. Tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện:.........

7. Giấy chứng nhận đăng ký cho cơ quan, tổ chức  kinh doanh việc lắp đặt, sửa chữa thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) có giá trị đến hết tháng... Năm 200...

T/L BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN

VỤ TRƯỞNG VỤ BÁO CHÍ

Nơi nhận:

- Cơ quan được cấp đăng ký

- Lưu VP, Vụ Báo chí

Cán bộ nhận đơn


(ký và ghi rõ họ tên)








Cán bộ nhận đơn 


(ký và ghi rõ họ tên)





Cán bộ nhận đơn 


(ký và ghi rõ họ tên)





Cán bộ nhận đơn 


(ký và ghi rõ họ tên)











Cán bộ nhận đơn 


(ký và ghi rõ họ tên)





Cán bộ nhận đơn 


(ký và ghi rõ họ tên)





Cán bộ nhận đơn 


(ký và ghi rõ họ tên)








Cán bộ nhận đơn 


(ký và ghi rõ họ tên)





Cán bộ nhận đơn 


(ký và ghi rõ họ tên)





Cán bộ nhận đơn 


(ký và ghi rõ họ tên)








Cán bộ nhận đơn 


(ký và ghi rõ họ tên)





Cán bộ nhận đơn 


(ký và ghi rõ họ tên)





Cán bộ nhận đơn 


(ký và ghi rõ họ tên)





Cán bộ nhận đơn 


(ký và ghi rõ họ tên)





Cán bộ nhận đơn 


(ký và ghi rõ họ tên)





Cán bộ nhận đơn 


(ký và ghi rõ họ tên)





Cán bộ nhận đơn 


(ký và ghi rõ họ tên)





Cán bộ nhận đơn 


(ký và ghi rõ họ tên)





Cán bộ nhận đơn 


(ký và ghi rõ họ tên)





Cán bộ nhận đơn 


(ký và ghi rõ họ tên)








Cán bộ nhận đơn 


(ký và ghi rõ họ tên)





Cán bộ nhận đơn 


(ký và ghi rõ họ tên)














Bộ Khoa học và Công nghệ


---------------


Cục Sở hữu trí tuệ


�
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc�
�









GIẤY CHỨNG NHẬN 


NHÃN HIỆU ĐĂNG KÝ QUỐC TẾ ĐƯỢC BẢO HỘ TẠI VIỆT NAM 


Số:








Chủ nhãn hiệu đăng ký quốc tế: 


(Địa chỉ)


Số đơn:


Ngày nộp đơn đăng ký quốc tế:


					      (Theo Thoả ước/Nghị định thư Madrid)


Đăng ký quốc tế nhãn hiệu được thừa nhận bắt đầu có hiệu lực tại Việt Nam kể từ ngày:………………… (theo Quyết định số: ……./QĐ-SHTT, ngày:………………...)


Có thời hạn (20 năm/10 năm) kể từ ngày nộp đơn đăng ký quốc tế (có thể gia hạn).























   (Mã vạch)�
CỤC TRƯỞNG

















�
�










































Bộ Khoa học và Công nghệ


---------------


Cục Sở hữu trí tuệ


�
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc�
�









GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ  


THIẾT KẾ BỐ TRÍ MẠCH TÍCH HỢP BÁN DẪN


Số:








Tên thiết kế bố trí: 


Chủ Giấy chứng nhận:


(Địa chỉ)


Tác giả:


Số đơn:


Ngày nộp đơn:


Cấp theo Quyết định số: …../QĐ-SHTT, ngày:……………


Có hiệu lực từ ngày cấp và chấm dứt vào ngày:…………...











   


   


  


 (Mã vạch)


�









CỤC TRƯỞNG

















�
�






Cán bộ nhận đơn 


(ký và ghi rõ họ tên)











Cán bộ nhận đơn 


(ký và ghi rõ họ tên)





Cán bộ nhận đơn 


(ký và ghi rõ họ tên)





Cán bộ nhận đơn 


(ký và ghi rõ họ tên)
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	


                                 THẺ GIÁM ĐỊNH VIÊN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 


                             Số: …../TGĐV


		Họ và tên: ………………………………………….……………..


 		Địa chỉ thường trú: …………………….………………………...


         	Giấy CMND (số):………do Công an..……cấp  ngày……………


	   Chuyên ngành: .……………………………..…….. ……………..


                                                                     


             Chữ ký                                                                             CỤC TRƯỞNG 


của Người được cấp Thẻ	                            CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ









































	





		       





   


Ảnh  3x4cm





1. Thẻ này được cấp theo Quyết định số ….…./QĐ-SHTT ngày….. tháng..…. năm…… của Cục trưởng  Cục Sở hữu trí tuệ.


2. Người được cấp Thẻ này được hành nghề giám định sở hữu công nghiệp theo chuyên ngành giám định đã được ghi nhận và có nghĩa vụ yêu cầu cấp lại Thẻ khi có thay đổi thông tin liên quan đã được ghi nhận trong Thẻ.  


3. Thẻ này bị thu hồi trong các trường hợp sau đây:


 a)  Có chứng cứ khẳng định Thẻ được cấp trái với quy định pháp luật;


 b) Người được cấp Thẻ không còn đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 44 của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP và khoản 2 Mục I của Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN;


 c) Người được cấp Thẻ bị cơ quan có thẩm quyền tước quyền sử dụng Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp không thời hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 8 của Nghị định số 106/2006/NĐ-CP;


d) Người được cấp Thẻ từ bỏ hoạt động giám định.























Cán bộ nhận đơn 


(ký và ghi rõ họ tên)











( Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu "x" vào ô vuông ( nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.


( Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu "x" vào ô vuông  ( nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.


( Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu"x" vào ô vuông ( nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.


( Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu "x" vào ô vuông ( nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.	   


( Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu "x" vào ô vuông ( nếu các thông tin ghi


 sau các ô vuông là phù hợp.                                                            


( Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu "x" vào ô vuông ( nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.  	


* Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu"x" vào ô vuông ( nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.





* Chú thích: Trong trang này và các trang sau, người  yêu cầu đánh dấu “x” vào ô vuông ( nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.


( Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu “x” vào ô vuông ( nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.





( Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu “x” vào ô vuông ( nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.





( Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu “x” vào ô vuông ( nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.


( Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu  "x" vào ô vuông ( nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.


* Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu “x” vào ô vuông ( nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.


Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu “x” vào ô vuông ( nếu các thông tin ghi 


       sau các ô vuông là phù hợp.





* Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu “x” vào ô vuông ( nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.





* Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu “x” vào ô vuông ( nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.





( Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu "x" vào ô vuông ( nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.  	


( Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu "x" vào ô vuông ( nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.  	


*  Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu "x" vào ô vuông ( nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.   


( Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu"x" vào ô vuông ( nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.


* Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn đánh dấu  "x" vào ô vuông ( nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.


* Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn đánh dấu “x” vào ô vuông ( nếu các thông tin ghi sau các ô 


vuông là phù hợp.


* Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn đánh dấu  "x" vào ô vuông ( nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.


* Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn đánh dấu  "x" vào ô vuông ( nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.


* Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn đánh dấu  "x" vào ô vuông ( nếu các thông tin ghi sau các


    ô vuông là phù hợp.


( Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu "x" vào ô vuông ( nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.  	


( Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu "x" vào ô vuông ( nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.  	


( Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu "x" vào ô vuông ( nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.  	


( Chú thích: Trong Tờ khai này, người đăng ký đánh dấu  "x" vào ô vuông ( nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp


(Chú thích: Trong Tờ khai này, người yêu cầu đánh dấu  "x" vào ô vuông ( nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp; Trường hợp yêu cầu cấp lại Thẻ giám định viên thì chỉ phải khai những thông tin liên quan đến lý do yêu cầu cấp lại Thẻ.


(Chú thích: Trong Tờ khai này người khai đơn đánh dấu “x” vào ô vuông ( nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp; Trường hợp yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định  SHCN thì chỉ phải khai những thông tin liên quan đến lý do yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận.





( Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp có kích thước 12cm x18cm
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